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Thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Văn 

bản số 2772/BNN-TL ngày 05/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thực 
hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. UBND 
tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện 

Để triển khai có hiệu quả Nghị định 43/2022/NĐ-CP, UBND tỉnh đã ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện, đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 
triển khai đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác 

quản lý tài sản kết cấu hạ tầng (TSKCHT) cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn 
tỉnh, cụ thể bằng các văn bản: 

Văn bản số 4372/UBND-TH ngày 21/9/2022 về việc triển khai thực hiện 

Nghị định 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Văn bản số 1706/UBND-TH ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về 

việc tham mưu ban hành các văn bản quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính;  

Văn bản số 2143/UBND-NLN ngày 12/5/2023 về việc tăng cường công tác 
quản lý tài sản kết cấu hạ tầng (TSKCHT) cấp nước sạch nông thôn do Nhà nước 

đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Văn bản số 1596/SNN-CCTL ngày 07/8/2023 về việc triển khai thực hiện một 

số nội dung tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng, khai thác TSKCHT cấp nước sạch. 

2. Kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

2.1. Hiện trạng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 825 công trình cấp nước sinh hoạt tập 
trung nông thôn, các công trình cấp nước đa số là công trình tự chảy và có quy 
mô nhỏ (có 793 công trình quy mô nhỏ từ 15-250 hộ sử dụng). Tuy nhiên hiện 

mới chỉ có 35 công trình được đầu tư thiết bị xử lý lọc khử khuẩn đảm bảo chất 
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lượng nước sạch theo QCVN, còn lại 790 công trình chỉ mới cấp được nước hợp 
vệ sinh. 

Mức độ hoạt động của công trình sau khi rà soát, đánh giá theo báo cáo của 
các huyện, thị xã, thành phố:  

+ Công trình đang hoạt động: 649 công trình, chiếm 78,7%. 

+ Công trình không hoạt động: 176 công trình, chiếm 21,3% (Do công trình 
đã được đầu tư từ 10-15 năm, bị hư hỏng hoặc do biến đổi khí hậu làm cạn kiệt 

nguồn nước, hiện các địa phương đang làm thủ tục thanh lý). 

(Có phụ biểu chi tiết các công trình kèm theo) 

2.2. Hiện trạng quản lý, khai thác công trình 

Việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước tập trung nông thôn trên địa 

bàn tỉnh giao cho 03 chủ thể quản lý là: UBND xã, phường, thị trấn; đơn vị sự 
nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước;  

 Mô hình quản lý khai thác công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh 
đang áp dụng 04 mô hình quản lý, khai thác, vận hành cụ thể như sau: 

(1) UBND các xã, thị trấn giao khoán cho cá nhân hoặc cộng đồng tại địa 
phương thực hiện quản lý, vận hành 746 công trình, chiếm tỷ lệ 90,3%; hiện chỉ 

có 150 công trình thu được tiền sử dụng nước, công trình có thu được thì thu được 
ở mức thấp (bình quân <2.000 đồng/m3), hoặc thực hiện khoán thu theo năm, cuối 
1 năm thu 1 lần với mức thu rất thấp (từ 5.000 - 10.000 đ/hộ/tháng). Mức thu này 

hầu như không đủ để duy trì hoạt động của công trình; khi bị hư hỏng, xuống cấp, 
không đủ kinh phí sửa chữa bảo dưỡng, dẫn đến công trình không cấp nước thường 

xuyên và không đáp ứng đủ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân, do vậy nhiều hộ 
dân chuyển sang nguồn nước tự kéo và không đóng tiền sử dụng nước. 

(2) UBND các xã, thị trấn giao khoán cho 05 Hợp tác xã1 quản lý 16 công 
trình, chiếm tỷ lệ 1,9%; có 13/16 công trình thu được tiền sử dụng nước theo mức 

thu quy định của tỉnh, đơn vị khai thác thực hiện tốt công tác vận hành, sửa chữa, 
bảo dưỡng, cấp nước thường xuyên cho người dân. 

(3) Đơn vị sự nghiệp công lập2 quản lý, khai thác: Có 09 đơn vị sự nghiệp 
công lập quản lý 31 công trình, chiếm 3,7%. Trong đó:  

+ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện tự quản 
lý, khai thác trực tiếp 23 công trình, hiện có 23/23 công trình đang được vận hành, 
khai thác tốt và thu tiền sử dụng nước theo mức thu quy định của tỉnh (trong đó 

có 02 công trình thu tiền từ quý III/2023). 

                                        
1 Có 05 Hợp tác xã đang thực hiện quản lý 16 công trình, cụ thể: HTX Nông lâm nghiệp Dịch vụ và Môi 

trường Xam Xa, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn quản lý 03 công trình; HTX Nông lâm nghiệp xây dựng Nậm 

Xé, xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn quản lý 03 công trình; HTX Thanh Hương, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà quản lý 07 

công trình (3/7 công trình không thu được tiền nước); HTX Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên quản lý 02 công 

trình; HTX Trịnh Tường, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát quản lý 01 công trình. 
2 Có 09 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Trung tâm Nước sạch và VSMTNT và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

(TTDV) các huyện: Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát, Sa Pa, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà. 
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+ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã quản lý, khai thác 08 
công trình. Đến nay, có 2/8 công trình thu được tiền nước theo mức thu quy định 

của tỉnh và được tổ chức vận hành tốt (Trung tâm DVNN các huyện Bảo Thắng, 
Văn Bàn); 1/8 công trình do Trung tâm DVNN huyện Bảo Yên có thu tiền ở nhưng 
thu ở mức thấp; có 3/8 công trình do Trung tâm DVNN các huyện Bắc Hà, Bát 

Xát, và thị xã Sa Pa trong 6 tháng đầu năm không thu được tiền do nguồn nước bị 
suy giảm, không cấp nước thường xuyên; còn lại 2/8 do Trung tâm DVNN huyện 

Mường Khương, Si Ma Cai không thường xuyên tổ chức quản lý, vận hành nên 
không thu được tiền nước. 

(4) Doanh nghiệp quản lý, khai thác 32 công trình, chiếm 3,8%, trong đó:  

+ Doanh nghiệp có vốn nhà nước (Công ty Cổ phần cấp nước Lào Cai) quản 

lý, vận hành 03 công trình, chiếm 0,36%;  

+ Doanh nghiệp tư nhân (Công ty TNHH dịch vụ cấp nước Lào Cai) nhận 

giao khoán vận hành, khai thác 29 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn (gồm 
5 công trình nhận khoán từ Trung tâm Nước sạch và VSMTNT và 24 công trình 

nhận khoán từ UBND các xã, phường thuộc huyện Mường Khương và thị xã Sa 
Pa); tất cả các công trình đều được vận hành và thu tiền sử dụng nước đảm bảo 

hiệu quả. 

Tình hình thu tiền sử dụng nước từ công trình CNSH tập trung: Hiện tại trên 
địa bàn tỉnh có 220/825 công trình thu được tiền sử dụng nước thường xuyên, còn 

lại các công trình không thu được tiền nước nhưng người dân sẵn sàng đóng góp 
tiền, công để khắc phục, sửa chữa khi công trình bị hư hỏng nhỏ. 

3. Khó khăn, vướng mắc 

Những năm vừa qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành 

Trung ương, tỉnh Lào Cai được đầu tư nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập 
trung nông thôn, hầu hết các thôn bản trong tỉnh đã được đầu tư công trình góp 

phần nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên công tác quản lý, khai thác chưa tốt 
dẫn đến nhiều công trình bị hư hỏng xuống cấp, hư hỏng.  

- Với các công trình cấp nước tập trung tự chảy hiện nay thì chủ yếu có quy 
mô cấp thôn, bản, được giao cho các tổ quản lý vận hành trong thôn trong quá 

trình quản lý, vận hành, lực lượng này chỉ được tập huấn quản lý, vận hành, không 
được đào tạo bài bản, nên không có chuyên môn, hơn nữa làm việc theo chế độ 
kiêm nhiệm, nên hiệu quả hoạt động không cao dẫn đến công trình nhanh xuống 

cấp, hư hỏng. 

- Đa số các công trình đã được đầu tư và sử dụng lâu năm, xuống cấp; đặc biệt 

trước diễn biến hình thái thời tiết bất thường đối với tỉnh Lào Cai có nhiều khu vực 
khó khăn khan hiếm về nguồn nước, vào mùa mưa lượng mưa lớn kéo dài gây sạt 

lở, vùi lấp, đứt gãy nhiều hạng mục công trình; vào mùa khô, hạn hán đỉnh điểm 
xảy ra gây thiếu nguồn và nhiều công trình đến nay bị mất nguồn cung cấp nước 

dẫn đến chất lượng nước không đảm bảo, không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước 
của người dân; gây khó khăn trong công tác khai thác, vận hành công trình. 
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- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn còn thấp, 
hết năm 2023 ước đạt 45% (trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ công trình 

cấp nước tập trung mới đạt 15,6%). Giai đoạn 2018 trở về trước, hầu hết các công 
trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn chủ yếu đơn giản, chưa được đầu tư 
thiết bị xử lý nước sạch. Đây là một thách thức trong việc về đích NTM giai đoạn 

và các mục tiêu phấn đấu về cấp nước sạch nông thôn (các chỉ tiêu và mục tiêu phấn 
đấu về nước sinh hoạt nông thôn trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM đều hướng tới là 

nước sạch đạt quy chuẩn). 

- Nhiều công trình cấp nước phục vụ chủ yếu cho các hộ dân là đồng bào dân 

tộc thiểu số có kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức về tầm quan trọng của nước 
hợp vệ sinh còn hạn chế; ý thức của một bộ phận người dân chưa cao trong việc sử 

dụng, bảo vệ công trình (còn tình trạng chặt, phá, lấy trộm đường ống, xả thải vào 
nguồn nước và công trình) và không nộp tiền sử dụng nước theo quy định. 

- Công tác thu tiền sử dụng nước sinh hoạt từ công trình cấp nước tập trung 
gặp khá nhiều khó khăn, số công trình thu được tiền nước hiện chỉ chiếm 25% và 

cơ bản chỉ thu được ở mức thấp không đảm bảo được các chi phí vận hành, sản 
xuất, duy tu, bảo dưỡng công trình. 

- Công trình cấp nước hiện chủ yếu giao cho UBND xã quản lý tài sản và 
giao khoán cho cộng đồng quản lý khai thác; tuy nhiên, các tổ quản lý này còn 
hoạt động chưa hiệu quả. Trách nhiệm của cấp chính quyền địa phương chưa sát 

sao, cụ thể: thiếu kiểm tra, giám sát việc quản lý, khai thác vận hành công trình, 
chưa quyết liệt trong việc tổ chức thu tiền nước; mặc định giao phó toàn bộ trách 

nhiệm cho tổ quản lý; không kịp thời chỉ đạo sửa chữa hư hỏng nhỏ, dẫn đến công 
trình bị hư hỏng lớn, không hoạt động. 

- Hiện nay chưa thu hút được các nhà đầu tư vào sản xuất và cung cấp dịch 
vụ cấp nước nông thôn do các chính sách và cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư 

xây dựng công trình cấp nước tập trung nông thôn còn ít bởi nguồn lực của địa 
phương còn nhiều khó khăn hạn chế. Đồng thời việc đẩy mạnh xã hội hóa trong 

cấp nước nông thôn ở tỉnh miền núi như Lào Cai cũng chưa được phát huy như 
các tỉnh trung du và đồng bằng, do: điều kiện địa hình phức tạp, không tập trung; 

suất đầu tư cao; thời gian thu hồi vốn chậm do đơn giá nước sạch nông thôn thấp 
và điều kiện kinh tế của người dân nông thôn còn nghèo. 

4. Đề xuất và kiến nghị 

- Đề nghị Trung ương cân đối, bố trí ngân sách Trung ương cấp bù hoặc hỗ 
trợ giá tiền nước cho đối tượng sử dụng nước sinh hoạt từ công trình cấp nước tập 

trung nông thôn khu vực đồng bào DTTS, các vùng biên giới, hoặc vùng đặc biệt 
khó khăn, khan hiếm về nước ở các tỉnh miền núi như tỉnh Lào Cai. 

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu ban hành các quy định về 
định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung 

nông thôn, để làm cơ sở xác định chi phí quản lý, vận hành công trình.  

- Tạo điều kiện cho tỉnh Lào Cai thụ hưởng, tham gia Chương trình, dự án về 

Nước sạch và VSMT nông thôn từ các nguồn tài trợ nước ngoài hoặc các nguồn 
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vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý để nâng cấp, sửa chữa các hệ thống công 
trình cấp nước nông thôn (sửa chữa các công trình bị hư hỏng, bổ sung, nâng cấp 

vào dây chuyền xử lý nước các thiết bị lọc áp lực + hệ thống khử khuẩn nhằm đạt 
quy chuẩn) để đảm bảo tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt và 
nước sạch theo quy định trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

 

Trên đây là kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng TSKCHT cấp nước sạch nông 

thôn tập trung theo Nghị định số 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ và tình hình quản 
lý, khai thác công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023./.  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Cục Thuỷ lợi; 
- TT.HĐND, UBND tỉnh; 
- Sở NN & PTNT; 
- CVP, các PCVP; 
- BBT Cổng thông tin Điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1, KT1, NLN2. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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BIỂU CHI TIẾT KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

(Kèm theo công văn số        /UBND-NLN ngày      tháng       năm 2023 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT Đơn vị quản lý tài sản/Tên tài sản Địa chỉ
Loại hình

công trình

Năm đưa

vào sử

dụng

Diện tích (ha)
Công

suất thiết

kế

(m3/ngày/

đêm)

Số hộ sử dụng

nước (hộ)
Giá trị (triệu đồng)

Chế độ hao

mòn/khấu

hao

Tình trạng tài sản Ghi chú

Đất
Sàn sử

dụng
Thiết kế Thực tế Nguyên giá

Hao

mòn/Khấu hao

(lũy kế)

GTCL
Hoạt

động

Không

hoạt

động

I Huyện Bắc Hà       9.441 3.329 115.874 81.513 34.361  103 35

1 CNSH thôn Na Áng A (Ngải Thầu cũ) Xã Na Hối Tự chảy 2002 50 45 24 94 0 622 622 - 10 năm  1

2 CNSH thôn Ly Chư Phìn Xã Na Hối Tự chảy 2002 50 60 10 39 0 456 456 - 10 năm  1

3 CNSH thôn Dì Thàng 1 Xã Na Hối Tự chảy 2004 100 60 28 110 40 1.244 1.244 - 10 năm 1

4 CNSH thôn Dì Thàng 2 Xã Na Hối Tự chảy 2002 50 70 17 67 0 1.866 1.866 - 10 năm  1

5 CNSH Thôn Sín Chải A,B Xã Na Hối Tự chảy 2007 100 180 41 161 50 1.037 1.037 - 10 năm 1

6 CNSH thôn Na Áng A,B Xã Na Hối Tự chảy 2007 100 270 42 165 30 1.762 1.762 - 10 năm 1

7 CNSH thôn Na Hối Tày Xã Na Hối Tự chảy 2006 100 75 28 110 40 726 726 - 10 năm 1

8 CNSH thôn Na Hối Nùng (Cốc Môi cũ) Xã Na Hối Tự chảy 2005 100 75 24 94 60 1.099 440 659 10 năm 1

9 CNSH thôn Km3 Xã Na Hối Tự chảy 2007 50 120 29 114 0 1.762 1.762 - 10 năm  1

10 CNSH thôn Nhìu Lùng Xã Na Hối Tự chảy 2006 50 45 14 55 70 829 829 - 10 năm 1

11
CNSH Thôn Nhìu Lùng ( Km6 cũ) - NCSC

năm 2020
Xã Na Hối Tự chảy 2020 100 45 18 71 35 1.560 156 1.404 10 năm 1

12 CNSH thôn Na Hối Nùng - NCSC năm 2019 Xã Na Hối Tự chảy 2019 150 90 23 90 51 1.038 208 830 10 năm 1

13 CNSHthôn Chỉu Cái - NCSC năm 2019 Xã Na Hối Tự chảy 2019 50 75 20 78 35 704 141 563 10 năm 1

14 CNSH thôn Đội 2 Xã Bản Liền Tự chảy 2005 60 48 19,8 78 0 456 456 - 10 năm 1

15 CNSH thôn Khu Chư Tủng 2 - Nậm Thẳng Xã Bản Liền Tự chảy 2006 60 48 19 75 30 891 356 535 10 năm 1

16 CNSH Khu Chu Tủng 1 Xã Bản Liền Tự chảy 2019 48 34 20 78 25 1.344 269 1.075 10 năm 1

17 CNSH Pắc Kẹ (NCSC năm 2020) Xã Bản Liền Tự chảy 2020 62 46 20 78 29 982 98 884 10 năm 1

18 CNSH thôn Bản Phố 2C Xã Bản Phố Tự chảy 2002 48 32 19,5 76 39 995 995 - 10 năm 1

19 CNSH thôn Bản Phố 2B Xã Bản Phố Tự chảy 2002 60 44 30 118 33 788 788 - 10 năm 1

20 CNSH thôn Làng Mới Xã Bản Phố Tự chảy 2007 62 44 34 133 40 385 154 231 10 năm 1

21 CNSH thôn Bản Phố 2A Xã Bản Phố Tự chảy 2007 48 32 27 106 37 850 850 - 10 năm 1

22
CNSH thôn Bản Phố 1, Trung La, Hấu Dào,

Háng Dê
Xã Bản Phố Tự chảy 2006 70 70 35 137 37 1.140 1.140 - 10 năm 1

23 CNSH thôn Kháo Sáo Xã Bản Phố Tự chảy 2011 100 100 34 133 36 837 712 126 10 năm 1

24
CNSH thôn sín Chải, Túng Súng, Quán hóa, Pả

Chư tỷ 1,2
Xã Lùng Phình Tự chảy 2001 25 10 15,6 61 17 518 518 - 10 năm 1

25 CNSH Pả Chư Tỷ, Tà Chải Xã Lùng Phình Tự chảy 2004 85 85 19 75 42 587 587 - 10 năm 1

26 CNSH thôn Dì Thào Ván Xã Lùng Phình Tự chảy 2004 110 110 4,6 18 0 455 455 - 10 năm  1

27 CNSH thôn Lùng Phình Xã Lùng Phình Tự chảy 2007 80 80 12,3 48 56 393 157 236 10 năm 1

28 CNSH thôn Lử Chồ 1 Xã Lùng Phình Tự chảy 2005 50 65 7,5 29 0 550 550 - 10 năm  1

29 CNSH thôn Dín Tủng (Nâng cấp năm 2015) Xã Lùng Phình Tự chảy 2006 50 65 5,6 22 4 611 611 - 10 năm 1

30 CNSH thôn Túng Seng Súng Xã Lùng Phình Tự chảy 2013 110 110 42 165 125 795 636 159 10 năm 1

31 CNSH thôn Tà Chải 1,2 Xã Lùng Phình Tự chảy 2009 18 18 28 110 134 1.287 1.158 129 10 năm 1
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Đất 
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GTCL 

Hoạt 

động 

Không 

hoạt 

động 

 

32 CNSH thôn trung tâm Lầu Thí Ngài Xã Lùng Phình Tự chảy 2016 25 25  0 32 5.500 2.750 2.750 10 năm 1   

33 CNSH thôn Pả Chư Tỷ 2 Xã Lùng Phình Tự chảy 2020 25 25  0 30 805 81 725 10 năm 1   

34 CNSH thôn Tống Hạ Xã Nậm Đét Tự chảy 2018 45 50  0 70    10 năm 1   

35 Cấp nước sinh hoạt thôn Nậm Đét Xã Nậm Đét Tự chảy 2003 50 60 25 98 0  - - 10 năm 1   

36 CNSH thôn Tống Thượng Xã Nậm Đét Tự chảy 2011 45 45 14 55 14 288 288 - 10 năm 1   

37 CNSH Làng Mò Thượng Xã Bản Cái Tự chảy 2004 80 65 8,8 35 17 99 99 - 10 năm  1  

38 CNSH thôn Làng quỳ Hạ, Xã Bản Cái Tự chảy 2004 95 102,8 20,2 79 5 242 242 - 10 năm 1   

39 CNSH thôn Làng Cù Xã Bản Cái Tự chảy 2006 82 85 30,4 119 7 367 367 - 10 năm 1   

40 CNSH thôn Làng quỳ Thượng Xã Bản Cái Tự chảy 2005 79 83 6,9 27 8 66 66 - 10 năm  1  

41 CNSH thôn Ma Sín Chải Xã Bản Cái Tự chảy 2005 33 33 12 47 14 100 100 - 10 năm  1  

42 CNSH Nậm Hành (NCSC 2018) Xã Bản Cái Tự chảy 2018 89 92 11 43 37 690 207 483 10 năm 1   

43 CNSH thôn Cô tông Bản Vàng Xã Bản Cái Tự chảy 2016 63 66 7,56 30 10 271 136 136 10 năm 1   

44 CNSH thôn Khe Thượng nguồn 1 Xã Cốc Lầu Tự chảy 2001 67 71 6,63 26 15 414 414 - 10 năm  1  

45 CNSH Nậm Lòn Nguồn 2 Xã Cốc Lầu Tự chảy 2001 50 65 9,83 39 15 373 373 - 10 năm  1  

46 CNSH Nậm Lòn Nguồn 3 Xã Cốc Lầu Tự chảy 2001 83 59 11,7 46 20 414 414 - 10 năm  1  

47 CNSH Mèng Đeng Xã Cốc Lầu Tự chảy 2001 52 36 20,12 79 30 932 932 - 10 năm 1   

48 CNSH thôn Bản Vàng Xã Cốc Lầu Tự chảy 2001 110 76 5,3 21 11 310 310 - 10 năm 1   

49 CNSH thôn Kho Vàng N1 (Kho Lạt 1 cũ) Xã Cốc Lầu Tự chảy 2007 11 7 5,9 23 12 394 158 236 10 năm 1   

50 CNSH thôn Kho Vàng N2 (Kho Lạt 2 cũ) Xã Cốc Lầu Tự chảy 2007 43 30 4,25 17 18 269 269 - 10 năm 1   

51 CNSH thôn Kho Vàng N3 (Kho Lạt 3 cũ) Xã Cốc Lầu Tự chảy 2007 29 20 5,85 23 9 310 310 - 10 năm 1   

52 CNSH thôn Bản Giàng nguồn 2 Xã Cốc Lầu Tự chảy 2011 64 44 1,64 6 27 103 88 15 10 năm 1   

53 CNSH thôn Hà Tiên nguồn 1 Xã Cốc Lầu Tự chảy 2012 64 44 22,4 88 3 1.202 962 240 10 năm 1   

54 CNSH thôn Hà Tiên nguồn 2 Xã Cốc Lầu Tự chảy 2011 77 53 17,6 69 18 933 793 140 10 năm  1  

55 CNSH thôn Nậm Kha II N2 Xã Nậm Lúc Tự chảy 2001 132 91 3,12 12 6 186 186 - 10 năm  1  

56 CNSH thôn Nậm Kha I N5 Xã Nậm Lúc Tự chảy 1999 74 21 2,50 10 6 165 165 - 10 năm  1  

57 CNSH thôn Nậm Chàm N2 Xã Nậm Lúc Tự chảy 2001 56 39 7,01 27 4 456 456 - 10 năm 1   

58 CMSH thôn Nậm Lầy N3 Xã Nậm Lúc Tự chảy 2000 36 25 2,18 9 5 145 145 - 10 năm  1  

59 CNSH thôn Nậm Lúc Thượng N1 Xã Nậm Lúc Tự chảy 2006 65 45 1,17 5 5 103 103 - 10 năm 1   

60 CNSH thôn Dì Thàng (Ngài Ma - Dì Thàng) Xã Thải Giàng Phố Tự chảy 2002 39 27 17,2 67 40 900 900 - 10 năm 1 
  

61 
CNSH thôn Sán Sả Hồ (Sán Sả Hồ- Dì Thàng) 

NCSC 2019 
Xã Thải Giàng Phố Tự chảy 2001 28 19 4,9 19 40 247 99 148 10 năm 1 

  

62 CNSH thôn Nậm Thố Xã Thải Giàng Phố Tự chảy 2006 38 26 23,4 92 30 324 324 - 10 năm 1 
  

63 
CNSH thôn Ngải Phóng Chồ (Sín Chải - Ngải 

Phóng Chồ) 
Xã Thải Giàng Phố Tự chảy 2008 34 23 11,15 44 40 1.436 574 862 10 năm 1 
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64 CNSH thôn Lùng Chù Xã Thải Giàng Phố Tự chảy 2008 147 98 15,6 61 20 621 621 - 10 năm 1 
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65 CNSH thôn Sân Bay (Sân Bay 1- Sân Bay 2) Xã Thải Giàng Phố Tự chảy 2012 115 78 71 278 30 650 520 130 10 năm 1 
  

66 
CNSH thôn Sản Chư Ván (Sản Chư Ván- Ngài 

Thầu) 
Xã Thải Giàng Phố Tự chảy 2009 8 6 21,8 85 60 614 553 61 10 năm 1 

  

67 CNSH thôn Sả Mào Phố Xã Tả Củ Tỷ Tự chảy 2003 14 10 13,6 53 19 621 621 - 10 năm 1   

68 CNSH thôn Tả Củ Tỷ Xã Tả Củ Tỷ Tự chảy 2003 12 8 9,7 38 10 725 725 - 10 năm  1  

69 CNSH thôn Sảng Mào Phố ((NCSC 2018)) Xã Tả Củ Tỷ Tự chảy 2005 10 8 25 98  809 809 - 10 năm 1   

70 CNSH thôn Sông Lẫm (NCSC năm 2018) Xã Tả Củ Tỷ Tự chảy 2004 12 8 9,4 37 23 881 881 - 10 năm 1   

71 CNSH thôn Bản Già 1 Xã Tả Củ Tỷ Tự chảy 2003 12 8 8,19 32 0 414 414 - 10 năm 1   

72 CNSH thôn Bản Già 2 Xã Tả Củ Tỷ Tự chảy 2008 12 8 6 24 0 237 237 - 10 năm 1   

73 CNSH thôn Lù Sui Tủng 1,2,3 Xã Tả Củ Tỷ Tự chảy 2001 12 10 12,5 49 0 371 371 - 10 năm  1  

74 CNSH xã thôn Sín Chải (NCSC năm 2020) Xã Tả Củ Tỷ Tự chảy 2020 12 10 22,2 87 0 1.150 345 805 10 năm  1  

75 CNSH thôn Nậm Sỏm 2 (NCSC 2019) Xã Tả Củ Tỷ Tự chảy 2019 12 10  0 20 815 163 652 10 năm 1   

76 
CNSH thôn Nậm Trì- Bảo Nhai- Bảo Tân- Nậm 

Khắp 
Xã Bảo Nhai Tự chảy 2007 110 110 50,6 198 545 8.563 3.425 5.138 10 năm 1 

  

77 CNSH thôn Nậm Khắp Trong Xã Bảo Nhai Tự chảy 2004 14 10 5,6 22 0 373 373 - 10 năm  1  

78 CNSH thôn Phìn Giàng Xã Bảo Nhai Tự chảy 2008 10 10 25 98 7 1.098 1.098 - 10 năm 1   

79 CNSH thôn Bản Mẹt Trong Xã Bảo Nhai Tự chảy 2002 12 12 30 118 37 518 518 - 10 năm 1   

80 CNSH thôn Nậm Khắp Thượng Xã Bảo Nhai Tự chảy 2003 12 12 7,5 29 0 145 145 - 10 năm  1  

81 CNSH thôn Cốc Cọc Xã Bảo Nhai Tự chảy 2006 10 10 15 59 0 1.037 1.037 - 10 năm 1   

82 CNSH thôn Nâm Giàng Xã Bảo Nhai Tự chảy 2013 100 80 15,6 61 25 1.182 473 709 10 năm 1   

83 CNSH thôn Khởi Bung Xã Bảo Nhai Tự chảy 2012 120 90 37,8 178 64 2.509 1.004 1.505 10 năm 1   

84 CNSH thôn Trung Đô Xã Bảo Nhai Tự chảy 2010 210 150 2,3 9 60 1.658 663 995 10 năm 1   

85 CNSH thôn Khởi Xá Xã Bảo Nhai Tự chảy 2015 120 120 50 196 15 850 680 170 10 năm 1   

86 CNSH thôn Na Le Xã Bảo Nhai Tự chảy 2018 100 90 20 78 0 986 - 986 10 năm 1   

87 CNSH thôn Cốc Đào Xã Bảo Nhai Tự chảy 2012 90 70 17,3 68 0 738 - 738 10 năm 1   

88 
CNSH thôn Hoàng Nhì Phố (nay là Hoàng Trù 

Ván) xã Lùng Cải 
Xã Lùng Cải Tự chảy 2006 60 60 27 106 20 1.182 1.182 - 10 năm 1 

  

89 CNSH Sín Chải Lùng Chín Xã Lùng Cải Tự chảy 2001 60 60 30 118 10 829 829 - 10 năm  1  

90 CNSH thôn Pù Chù Ván Xã Lùng Cải Tự chảy 2005 140 135 28 110 8 373 373 - 10 năm 1   

91 CNSH thôn Sè Chải Lùng Cải Xã Lùng Cải Tự chảy 2004 150 130 24 94 15 1.182 1.182 - 10 năm 1   

92 CNSH thôn Sín Chải Cờ Cải Xã Lùng Cải Tự chảy 2002 115 115 20 78 25 808 808 - 10 năm  1  
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93 
Cấp nước sạch tại xã Lùng Cải (Sán Trá -Thền 

Ván) 
Xã Lùng Cải Tự chảy 2021 50 50 50 196 54 3.500 700 2.800 10 năm 1 

  

94 CNSH Ssảng Lùng Chín Xã Lùng Cải Tự chảy 2016   40 157 62 1.746 1.222 524 10 năm 1   

95 CNSH Thôn Chồ Chải 1 (Sỉn Chồ 1) Xã Hoàng Thu Phố Tự chảy 1998 50 50 4,5 18 0 580 580 - 10 năm  1  

96 CNSH thôn Chồ Chải 2 (Sỉn chồ 2) Xã Hoàng Thu Phố Tự chảy 2000 50 50 5,5 22 10 269 269 - 10 năm 1   

97 CNSH thôn Chồ Chải 3 (Hóa Chéo Chải) Xã Hoàng Thu Phố Tự chảy 2008 65 65 5,5 22  415 415 - 10 năm 1   
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98 CNSH Thôn Bản Pấy 1 Xã Hoàng Thu Phố Tự chảy 2002 50 45 4,5 18 0 415 415 - 10 năm 1   

99 CNSH Thôn Bản pấy 2 Xã Hoàng Thu Phố Tự chảy 2008 75 75 7,5 29 0 663 663 - 10 năm 1   

100 CNSH Thôn Tả Thồ 1 Xã Hoàng Thu Phố Tự chảy 2003 100 75 5,5 22 0 622 622 - 10 năm  1  

101 CNSH Thôn Tả Thồ 2 Xã Hoàng Thu Phố Tự chảy 2001 50 50 5,7 22 24 435 435 - 10 năm 1   

102 CNSH Thôn Hoàng Hạ 1 Xã Hoàng Thu Phố Tự chảy 2009 65 65 3,5 14 6 601 541 60 10 năm 1   

103 CNSH Thôn Hoàng Hạ 2 Xã Hoàng Thu Phố Tự chảy 2010 60 60 5,5 22 20 269 243 27 10 năm 1   

104 CNSH Thôn Lao Phu Sán Xã Hoàng Thu Phố Tự chảy 2011 120 100 10,2 40 8 477 429 48 10 năm  1  

105 CNSH thôn Phìn Giàng B Xã Cốc Ly Tự chảy 2003 50 50 14,04 55 0 622 622 - 10 năm  1  

106 CNSH thôn Nậm Hu Xã Cốc Ly Tự chảy 2000 55 50 17,94 70 0 456 456 - 10 năm  1  

107 CNSH thôn Thèn Phùng Xã Cốc Ly Tự chảy 2002 65 65 19,5 76 0 622 622 - 10 năm 1   

108 CNSH thôn Làng Bom Xã Cốc Ly Tự chảy 2003 75 75 11,31 44 0 62 62 - 10 năm 1   

109 CNSH thôn Sín Chải Xã Cốc Ly Tự chảy 2000 65 65 17,16 67 10 477 477 - 10 năm  1  

110 CNSH thôn Nậm Giá Xã Cốc Ly Tự chảy 2017 65 65 24,96 98 18 829 829 - 10 năm 1   

111 CNSH thôn Nậm Hán 1 Xã Cốc Ly Tự chảy 2003 100 100 11,7 46 0 311 311 - 10 năm  1  

112 CNSH thôn Nậm Hán 2 Xã Cốc Ly Tự chảy 2000 75 75 10,14 40 0 518 518 - 10 năm  1  

113 CNSH thôn thôn Thẩm Phúc (NSCS năm 2018) Xã Cốc Ly Tự chảy 2018 80 80 11,7 46 15 1.065 320 746 10 năm 1 
  

114 CNSH thôn Lùng Xa 1 (NCSC năm 2020) Xã Cốc Ly Tự chảy 2020 60 60 16,38 64 60 1.600 160 1.440 10 năm 1   

115 CNSH thôn Làng Pàm Xã Cốc Ly Tự chảy 2009 70 70 11,31 44 8 456 410 46 10 năm 1   

116 CNSH Nậm Mòn Hạ Xã Nậm Mòn Tự chảy 2003 165 165 15 59 8 340 340 - 10 năm 1   

117 CNSH Nậm Mòn Thượng Xã Nậm Mòn Tự chảy 2002 65 65 15 59 12 410 410 - 10 năm 1   

118 CNSH Cốc Cài Thượng Xã Nậm Mòn Tự chảy 2001 120 120 10 39 4 340 340 - 10 năm 1   

119 CNSH Lèng Phàng Xã Nậm Mòn Tự chảy 2001 70 70 15 59 6 310 - 310 10 năm 1   

120 CNSH Làng Mương Xã Nậm Mòn Tự chảy 2008 150 150 15 59 5 351 - 351 10 năm 1   

121 CNSH Cốc Cài Hạ (NCSC năm 2020) Xã Nậm Mòn Tự chảy 2020 100 100 15 59 54 1.116 112 1.004 10 năm 1   

122 CNSH Cồ Dề Chải (NCSC năm 2020) Xã Nậm Mòn Tự chảy 2020 168 168 30 118 60 1.117 112 1.005 10 năm 1   

123 CNSH thôn Nậm Làn (NCSC năm 2020) Xã Nậm Mòn Tự chảy 2020 150 150 20 78 35 1.117 112 1.005 10 năm 1   

124 CNSH thôn Tả Văn Chư Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2000 150 150 9 35 0 622 622 - 10 năm  1  
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125 CNSH thôn Tả Văn Chư khu 2 Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2005 200 200 32 125 6 2.218 2.218 - 10 năm 1   

126 CNSH thôn Pù Chù Ván Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2004 230 230 4 16 3 269 269 - 10 năm 1   

127 CNSH thôn Lao Chải Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2003 120 120 32 125 6 2.218 2.218 - 10 năm 1   

128 CNSH thôn Phà Hai Tủng Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2004 150 150 28 110 5 1.928 1.928 - 10 năm 1   

129 CNSH thôn Sín Chải Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2000 140 140 9 35 5 622 622 - 10 năm 1   

130 CNSH Lả Dì Thàng Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2002 168 168 26 102 8 1.804 1.804 - 10 năm 1   

131 CNSH thôn Xà Ván Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2004 145 145 26 102 4 1.804 1.804 - 10 năm 1   

132 CNSH thôn Nhiều Cù Ván B Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2001 230 230 11 43 1 767 767 - 10 năm  1  
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133 CNSH thôn Nhiều Cù Ván A khu C Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2003 24 30 12 47 6 829 829 - 10 năm 1   

134 CNSH thôn Tẩn Chư khu dưới Xã Tả Văn Chư Tự chảy 1992 18 20 4 16 5 269 269 - 10 năm  1  

135 CNSH thôn Tẩn Chư khu trên Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2002 12 15 5 20 5 352 352 - 10 năm 1   

136 CNSH thôn Sừ Mần Khang Xã Tả Văn Chư Tự chảy 2003 15 15 5 20 4 352 352 - 10 năm 1   

137 CNSH thôn Na Khèo Xã Tà Chải Tự chảy 2007 10 20 14,3 56 32 480 480 - 10 năm 1   

138 CNSH thôn Na Thá-NPN (NCSC năm 2019) Xã Tà Chải Tự chảy 2019 26 30 82 322 54 675 135 540 10 năm 1 
  

II Huyện Bát Xát      1.576 6.180 3.485 137.517 102.783 32.419  74 42  

139 CNSH Tả Suối Câu 1+2 Xã A Lù Tự chảy 2000   7,1 28 28 1.617 1.617 - 10 năm 1   

140 CNHS Séo Phìn Chư Xã A Lù Tự chảy 2000   8,9 35 35 829 829 - 10 năm 1   

141 CNSH Ngải Chồ - A Lù 1+2 Xã A Lù Tự chảy 2013   17,9 70 70 2.861 2.861 - 10 năm 1   

142 CNSH thôn Khoa Sán Chải Xã A Lù Tự chảy 2013   3,8 15 15 995 905 90 10 năm 1   

143 CNSH thôn Khu Chu Lìn Xã A Lù Tự chảy 2000   5,1 20 20 995 995 - 10 năm 1   

144 CNSH Thôn Phìn Chải 1+2 Xã A Lù Tự chảy 2004   6,4 25 25 240 240 - 10 năm 1   

145 CNSH Thôn Cán Cấu Xã A Lù Tự chảy 2003   5,1 20 20 138 138 - 10 năm 1   

146 CNSH Thôn Chin Chu Lìn Xã A Lù Tự chảy 2009   7,7 30 30 924 924 - 10 năm 1   

147 CNSH Thôn N.T Thượng + Hạ Xã A Lù Tự chảy 2012   6,4 25 25 1.239 1.239 - 10 năm 1   

148 CNSH Thôn Lùng Thàng Xã A Lù Tự chảy 2005   4,6 18 18 101 101 - 10 năm 1   

149 CNSH Tùng Sáng Xã A Mú Sung Tự chảy 2020   12,0 47 47 2.423 1.680 743 10 năm 1   

150 CNSH Sa Pả Xã A Mú Sung Tự chảy 2018   11,5 45 26 414 414 - 10 năm 1   

151 CNSH Lũng Pô II Xã A Mú Sung Tự chảy 2022   0,0   538 538 - 10 năm 1   

152 CNSH Y Giang Xã A Mú Sung Tự chảy 2013   18,9 74 74 2.280 2.075 205 10 năm 1   

153 CNSH Pạc Tà Xã A Mú Sung Tự chảy 2006   6,6 26 26 518 518 - 10 năm 1   

 

154 
CNSH Tung Qua( cung cấp nước cho Tung 

Qua, Bản Pho, Đoàn KTQP 345 và Lũng Pô 1) 

 

Xã A Mú Sung 

 

Tự chảy 

 

2020 

   

26,0 

 

102 

 

102 

 

829 

 

829 

 

- 

 

10 năm 

 

1 

  

155 CNSH Phù Lao Chải Xã A Mú Sung Tự chảy 2020   8,9 35 35 2.202 1.311 891 10 năm 1   
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156 Công trình cấp NSH Ví Phái Xã Bản Qua Tự chảy 2007   14,3 56 32 349 349 - 10 năm 1   

157 Công trình cấp NSH Bản Pho Xã Bản Qua Tự chảy 2016   23,0 90 58 1.250 800 450 10 năm 1   

158 Cấp NSH Lùng Thàng Xã Bản Qua Tự chảy 2005   21,9 86 24 550 550 - 10 năm 1   

159 Cấp NSH Bản Mỏ Xã Bản Qua Tự chảy 2009   8,9 35 17 580 580 - 10 năm 1   

160 Cấp NSH Bản Cát Xã Bản Qua Tự chảy 2008   9,9 39  305 305 - 10 năm  1  

161 Công trình cấp NSH Cóoc Cài Xã Bản Qua Tự chảy 2008   12,8 50  860 860 - 10 năm  1  

162 Công trình cấp NSH Ná Nàm Xã Bản Qua Tự chảy 2016   12,8 50  981 981 - 10 năm  1  

163 Công trình cấp NSH Bản Qua Xã Bản Qua Tự chảy 2012   20,4 80  1.375 1.375 - 10 năm  1  
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164 

 

CNSH trung tâm xã Bản Vược- thôn Km0,1,2,3. 

 

Xã Bản Vược 

 

Tự chảy 

 
2013 

   
91,8 

 
360 

 
360 

 
6.818 

 
3.749 

 
3.069 

 
10 năm 

 

1 

 
Giao cho công ty CP 

Cấp nước Lào Cai 

quản lý khai thác 

165 CNSH thôn Mường Đơ Xã Bản Vược Tự chảy 2006   12,8 50 50 1.008 645 363 10 năm 1   

166 CNSH thôn San Bang Xã Bản Vược Tự chảy 2001   0,0 0 0  - - 10 năm  1  

167 Cấp nước sinh hoạt Thành Sơn Xã Bản Xèo Tự chảy 2018   12,2 48  1.119 616 504 10 năm  1  

168 Cấp nước sinh hoạt Pồ Chồ Xã Bản Xèo Tự chảy 2017   14,0 55  663 425 239 10 năm  1  

169 Cấp nước sinh hoạt thôn Cán Tỷ Xã Bản Xèo Tự chảy 2018   17,6 69  1.290 710 581 10 năm  1  

170 Công trình CNSH thôn Bản Xèo 2 Xã Bản Xèo Tự chảy 2005   16,3 64  1.980 1.980 - 10 năm  1  

171 Cấp nước snh hoạt thôn Pờ Sì Ngài Xã Bản Xèo Tự chảy 2010   21,4 84  2.200 2.200 - 10 năm  1  

172 CNSH Nậm Pầu Xã Bản Xèo Tự chảy 2013   0,0    - - 10 năm  1  

173 CNSH thôn Bầu Bàng Xã Cốc Mỳ Tự chảy 2015   25,5 100 118 1.000 730 270 10 năm 1   

174 CNSH Tân Long, Sơn Hà, Tân Hào, Ná Lùng Xã Cốc Mỳ Tự chảy 2016 
  

28,8 113 130 1.130 723 407 10 năm 1 
  

175 CNSH Tân Giang Xã Cốc Mỳ Tự chảy 2020   15,3 60 7 600 168 432 10 năm 1   

176 CNSH thôn Bản Trang Xã Cốc Mỳ Tự chảy 2015   15,3 60  600 438 162 10 năm  1  

177 CNSH thôn Tả Liềng Xã Cốc Mỳ Tự chảy 2013   10,2 40  400 364 36 10 năm  1  

178 CNSH thôn Tả Suối Câu Xã Cốc Mỳ Tự chảy 2013   10,2 40  400 364 36 10 năm  1  

179 CNSH thôn Séo Phìn Than Xã Cốc Mỳ Tự chảy 2003   17,9 70  700 637 63 10 năm  1  

180 CNSH Nậm Chỏn 2 - Nậm Chỏn 1 Xã Cốc Mỳ Tự chảy 2007   21,7 85  850 850 - 10 năm  1  

181 CNSH thôn Minh Tân Xã Cốc Mỳ Tự chảy 2011   7,7 30  300 300 - 10 năm  1  

182 CNSH thôn Trung Chải II Xã Dền Sáng Tự chảy    17,9 70 26 850 130 720 10 năm 1   

183 CNSH thôn Ngải Chồ 2 Xã Dền Sáng Tự chảy 2006   8,9 35 30 788 788 - 10 năm 1   

184 CNSH thôn Nậm Giàng I -II Xã Dền Sáng Tự chảy 2006   9,9 39 25 663 663 - 10 năm 1   

185 CNSH thôn Trung Chải I Xã Dền Sáng Tự chảy 2020   23,5 92 29 1.950 285 1.665 10 năm 1   
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186 CNSH thôn Ngải Trồ Xã Dền Sáng Tự chảy 2020   17,9 70 35 1.890 279 1.611 10 năm 1   

187 CNSH thôn Nậm Giàng 1 và Trung tâm xã Xã Dền Sáng Tự chảy 2017   17,9 70 25 1.078 712 366 10 năm 1   

188 Công trình nước sinh hoạt thôn Tả Phìn Xã Dền Thàng Tự chảy 2016   42,1 165 20 829 754 75 10 năm 1   

189 Công trình CNSH Thôn Dền Thàng 1 Xã Dền Thàng Tự chảy 2008   25,5 100  1.099 1.099 - 10 năm  1  

190 Công trình CNSH Thôn Dền Thàng 2 Xã Dền Thàng Tự chảy 2009   23,0 90  1.327 1.327 - 10 năm  1  

191 Công trình CNSH Thôn Dền Thàng 3 Xã Dền Thàng Tự chảy 2006   15,3 60  1.555 1.555 - 10 năm  1  

192 Công trình CNSH Thôn Cô Đông Xã Dền Thàng Tự chảy 2009   8,9 35  1.037 1.037 - 10 năm  1  

193 Công trình CNSH thôn Mường Hum Xã Mường Hum Tự chảy 2012   74,5 292 125 2.315   10 năm 1   

194 CNSH Coóc Ngó Xã Mường Hum Tự chảy 2018   43,1 169 38 1.741 801 941 10 năm 1   

195 CNSH thôn Piềng Láo - Ky Quan San Xã Mường Hum Tự chảy 2017   23,0 90 28 2.900 1.344 1.556 10 năm 1   

196 CNSH Séo Pờ Hồ Xã Mường Hum Tự chảy 2020   10,2 40 20 1.140 331 809 10 năm 1   
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197 CNSH thôn Tả Pờ Hồ Xã Mường Hum Tự chảy 2020   9,2 36 16 1.292 381 911 10 năm 1   

198 CNSH xã Mường Vi Xã Mường Vi Tự chảy 2001   0,0   209 193 16 10 năm  1  

199 CNSH thôn Dao Xã Mường Vi Tự chảy 2006   12,8 50 20 61 61 - 10 năm 1   

200 CNSH thôn Làng Mới Xã Mường Vi Tự chảy 2017   0,0   2.400 1.320 1.080 10 năm  1  

201 Công trình CNSH thôn Nậm Cáng Xã Nậm Chạc Tự chảy 2001   7,7 30 30 829 784 45 10 năm 1   

202 Công trình CNSH thôn Suối Thầu 3 Xã Nậm Chạc Tự chảy 2005   3,6 14 14 1.037 1.037 - 10 năm 1   

203 CNSH Nậm Pung khu TT-TH Xã Nậm Pung Tự chảy 2013   4,1 16,2 16,2 100 100 - 10 năm 1   

204 CNSH Kin Chu Phìn I, II Xã Nậm Pung Tự chảy 2019   23,5 92  717 717 - 10 năm  1  

205 CNSH Hán Nắng Xã Pa Cheo Tự chảy 2013   0,0  70 1.491 1.491 - 10 năm 1   

206 CNSH thôn Tả Pa Cheo Xã Pa Cheo Tự chảy 2020   0,0   1.491 695 795 10 năm  1  

207 CNSH thôn Kin Sáng Hồ Xã Pa Cheo Tự chảy 2016   0,0  24 1.037 1.037 - 10 năm 1   

208 CNSH thôn Bản Giàng Xã Pa Cheo Tự chảy 2015   0,0    - - 10 năm  1  

209 CNSH Lò Suối Tủng Xã Phìn Ngan Tự chảy 2017   25,5 100 53 1.950 897 1.053 10 năm 1   

210 CNSH Trung Liềng- Tủi Mẩn Xã Phìn Ngan Tự chảy 2017   10,2 40 35 2.400 1.320 1.080 10 năm 1   

211 CNSH Khú Trù Xã Phìn Ngan Tự chảy 2013   10,2 40 10 950 865 86 10 năm 1   

212 CNSH Sùng Hoảng Xã Phìn Ngan Tự chảy 2017   17,9 70 60 2.650 1.458 1.193 10 năm 1   

213 CNSH Sùng Vành Xã Phìn Ngan Tự chảy 2013   0,0  15 800 728 72 10 năm 1   

214 CNSH Sải Duần-Sùng Bang Xã Phìn Ngan Tự chảy 2013   12,8 50 43 1.930 1.756 174 10 năm 1   

215 CNSH Trung Hồ - Tả Trang Xã Phìn Ngan Tự chảy    10,2 40 37 735 140 595 10 năm 1   

216 CNSH Làng Tòong- Đồng Quang Xã Quang Kim Tự chảy 2016   12,8 50 44 1.350 1.229 122 10 năm 1   

217 Cấp nước sinh hoạt Vĩ Kẽm Xã Quang Kim Tự chảy 2016   7,7 30 10 1.200 1.200 - 10 năm 1   

218 CNSH thôn Làng San 2 Xã Quang Kim Tự chảy 2008   0,0 0 0 400 400 - 10 năm  1  
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219 CNSH thôn Tả Trang Xã Quang Kim Tự chảy 2012   0,0 0 0 1.799 1.799 - 10 năm  1  

220 CNSH Làng Mới Xã Sàng Ma Sáo Tự chảy 2004   12,0 47 14 1.098 1.098 - 10 năm 1   

221 CNSH Phìn Páo 1,2 - Tả tả Lé Xã Trung Lèng Hồ Tự chảy 2020   21,7 85 60 1.200 462 738 10 năm 1   

222 CNSH Xéo Tả Lé, Pờ Hồ Xã Trung Lèng Hồ Tự chảy 2006   7,7 30 8 1.100 380 720 10 năm 1   

223 CNSH Pờ Hồ Thấp Xã Trung Lèng Hồ Tự chảy 2009   0,0   393 393 - 10 năm  1  

224 Công trình CNSH Thôn Tân Quang Xã Trịnh Tường Tự chảy 2013   20,9 82 52 1.898 1.727 171 10 năm 1   

225 Công trình CNSH thôn Phố Mới 1+2 Xã Trịnh Tường Tự chảy 2006   60,9 239 392 4.229 4.229 - 10 năm 1   

226 Công trình CNSH thôn Bản Tàng Xã Trịnh Tường Tự chảy 2010   0,0  36 1.244 1.244 - 10 năm 1   

227 Công trình CNSH thôn Vĩ Lầu Xã Trịnh Tường Tự chảy 2008   0,0  6 788 788 - 10 năm 1   

228 Công trình CNSH thôn Trung Tiến Xã Trịnh Tường Tự chảy 2008   0,0  15 663 663 - 10 năm 1   

229 Công trình CNSH thôn Dền Thàng Xã Trịnh Tường Tự chảy 2011   0,0  55 1.380 1.380 - 10 năm 1   

230 Công trình CNSH thôn Ná Đoong Xã Trịnh Tường Tự chảy 2009   0,0  49 1.658 1.658 - 10 năm 1   

231 Công trình CNSH thôn Phìn Ngan Xã Trịnh Tường Tự chảy 2016   0,0  76 3.263 2.088 1.175 10 năm 1   
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232 Công trình CNSH thôn Tùng Chỉn I Xã Trịnh Tường Tự chảy 2009   17,9 70 13 1.099 1.099 - 10 năm 1   

233 Công trình CNSH Tùng Chỉn II Xã Trịnh Tường Tự chảy 2006   0,0  28 850 850 - 10 năm 1   

234 Công trình CNSH Tùng Chỉn III Xã Trịnh Tường Tự chảy 2016   0,0   3.308 2.117 1.191 10 năm  1  

235 Công trình CNSH thôn Nà Lặc Xã Trịnh Tường Tự chảy 2020   23,0 90 90 1.346 377 969 10 năm 1   

236 Công trình CNSH thôn Bản San Xã Trịnh Tường Tự chảy 2005   0,0  22 974 974 - 10 năm 1   

237 Công trình CNSH thôn Suối Tả Hồ Xã Trịnh Tường Tự chảy 2003   0,0  36 498 498 - 10 năm 1   

238 Công trình CNSH thôn Sín Chải Xã Trịnh Tường Tự chảy 2013   12,8 50 14 809 736 73 10 năm 1   

239 Công trình CNSH thôn Lao Chải Xã Trịnh Tường Tự chảy 2011   0,0  79 700 700 - 10 năm 1   

240 Công trình CNSH Chu Cang Hồ Xã Tòng Sành Tự chảy 2013   17,9 70 28 1.576 1.434 142 10 năm 1   

241 Công trình CNSH Tả Tòng Sành Xã Tòng Sành Tự chảy 2019   15,3 60 12 1.257 1.031 226 10 năm 1   

242 Công trình CNSH Séo Tòng Sành Xã Tòng Sành Tự chảy 2016   33,2 130  370 363 7 10 năm  1  

243 Công trình CNSH Ky Công Hồ Xã Tòng Sành Tự chảy 2004   10,2 40  108 108 - 10 năm  1  

244 Công trình CNSH Láo Vàng Chải Xã Tòng Sành Tự chảy 2012   19,1 75  673 673 - 10 năm  1  

245 Công trình CNSH Van Hồ Xã Tòng Sành Tự chảy 2005   14,8 58  236 236 - 10 năm  1  

246 CNSH thôn Sín Chải 1 Xã Y Tý Tự chảy 2001   16,8 66  649 649 - 10 năm  1  

247 CNSH thôn Lao Chải 3 Xã Y Tý Tự chảy 2005   12,0 47  924 924 - 10 năm  1  

248 CNSH thôn Sim San 1 Xã Y Tý Tự chảy 2007   16,3 64  1.319 845 474 10 năm  1  

249 CNSH thôn Sim San 2 Xã Y Tý Tự chảy 2004   15,8 62  1.698 935 763 10 năm  1  

250 CNSH thôn Choản Thèn Xã Y Tý Tự chảy 2005   15,6 61  285 285 - 10 năm  1  

251 CNSH trung tâm xã- Choản Thèn Xã Y Tý Tự chảy 2019   63,8 250 110 3.600 1.332 2.268 10 năm 1   
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252 Công trình cấp NSH Bản Náng Thị trấn Bát Xát Tự chảy 2006   0,0   628 628 - 10 năm  1  

253 Công trình cấp NSH Bản Trang Thị trấn Bát Xát Tự chảy 2008   0,0   628 628 - 10 năm  1  

254 Công trình cấp NSH Làng Mới Thị trấn Bát Xát Tự chảy 2007   0,0   628 628 - 10 năm  1  

III Huyện Bảo Yên      2.048 4.493 1.920 103.224 74.459 28.765  36 10  

255 CNSH bản Minh Hải (NC 2016) Xã Minh Tân Tự chảy 2016 50  52 70 11 829 580 249 10 năm 1   

256 Công trình CNSH bản Bon 4 Xã Minh Tân Tự chảy 2016 50  52 95 65 2.463 1.724 739 10 năm 1   

257 CNSH bản Dằm Xã Tân Dương Tự chảy 2021 25  43,5 75 65 1.269 254 1.015 10 năm 1   

258 CNSH bản Cau 1 Xã Tân Dương Tự chảy 2021 30  12,9 23 23 471 94 377 10 năm 1   

259 CNSH bản Qua Xã Tân Dương Tự chảy 2015 50  27,5 51 0 1.257 1.006 251 10 năm  1  

260 CNSH bản 2 (NC 2020) Xã Điện Quan Tự chảy 2020 37  17,6 100 86 1.735 521 1.215 10 năm 1   

261 CNSH bản 3 Phàng (NC 2017) Xã Điện Quan Tự chảy 2017 136  28,5 110 84 725 435 290 10 năm 1   

262 CNSH bản 1B (NC 2020) Xã Điện Quan Tự chảy 2020 34  6,6 60 50 850 255 595 10 năm 1   

263 CNSH bản 1A Xã Điện Quan Tự chảy 2002 68  12,2 60 40 829 829 - 10 năm 1   

264 CNSH 2 Vài Siêu Xã Thượng Hà Tự chảy 2020 55  19,8 35 36 668 200 467 10 năm 1   

265 CNSH thôn 1 Tân Văn Xã Kim Sơn Tự chảy 2019 85  150 140 140 2.519 1.260 1.260 10 năm 1   
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266 CNSH khu trung tâm (NC 2019) Xã Yên Sơn Tự chảy 2010 81 30 78 219 200 5.618 1.498 4.120 10 năm 1   

267 Công trình CNSH thôn Lự (NC 2019) Xã Yên Sơn Tự chảy 2012 48  58 84 50 2.144 1.562 582 10 năm 1   

268 Công trình CNSH Bản Hốc Xã Nghĩa Đô Tự chảy 2011 106  104,1 290 80 6.053 6.053 - 10 năm 1   

269 CNSH Nặm Cằm - Nà Đình (NC 2015) Xã Nghĩa Đô Tự chảy 2003 96  27,3 175 175 8.492 7.892 600 10 năm 1   

270 Công trình CNSH Bản Thâm Mạ Xã Nghĩa Đô Tự chảy 2013 63  23 81 30 1.986 1.986 - 10 năm 1   

271 Công trình CNSH Mai Thượng Xã Xuân Hòa Tự chảy 2012 30  24,7 70 0 1.534 1.534 - 10 năm  1  

272 Công trình CNSH Xóm Thượng Xã Xuân Hòa Tự chảy 2014 42  45 110 5 1.851 1.481 370 10 năm 1   

273 Công trình CNSH bản Bon Xã Xuân Hòa Tự chảy 2016 37  39 127 0 1.561 1.093 468 10 năm  1  

274 Công trình CNSH bản Mo Xã Xuân Hòa Tự chảy 2019 115  45,5 130 15 1.672 669 1.003 10 năm 1   

275 CNSH 3 bản Nặm Bó, Co Mặn, Lùng Ác Xã Vĩnh Yên Tự chảy 2006 480  50,8 100 17 2.384 2.384 - 10 năm 1   

276 CNSH bản Pác Mạc Xã Vĩnh Yên Tự chảy 2019 39 35 31,2 127 82 2.135 854 1.281 10 năm 1   

277 CNSH bản Bèn Xã Việt Tiến Tự chảy 2005 245  17,7 50 26 1.099 1.099 - 10 năm 1   

278 
CNSH Khu trung tâm xã - Việt Hải, cóc, khiểng 

(NC 2014) 
Xã Việt Tiến Tự chảy 2015 110 

 
105,6 288 0 2.882 2.306 576 10 năm 

 
1 

 

279 CNSH 2 bản Già Hạ 1+2 Xã Việt Tiến Tự chảy 2013 65  39,5 110 37 1.565 1.565 - 10 năm 1   

280 Công trình CNSH Cọn 2- Tân Tiến Cam Cọn Tự chảy 2012 44  150 140 50 2.695 2.695 - 10 năm 1   

281 Công trình CNSH Cam 4 Cam Cọn Tự chảy 2010 26  90 57 0 759 759 - 10 năm  1  

282 CNSH thôn Làng Nủ (bản 2 xã LK cũ) Xã Phúc Khánh Tự chảy 2006 154  35,1 50 40 3.897 3.472 425 10 năm 1   
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283 

CNSH thôn Trĩ Ngoài (bản 4 xã LK cũ) (NC 

2018) 
Xã Phúc Khánh Tự chảy 2006 90 

 
57,6 105 64 3.134 2.257 877 10 năm 1 

  

284 CNSH thôn Đồng Mòng 1 (bản 7 xã LK cũ) Xã Phúc Khánh Tự chảy 2011 110 
 

21,4 51 0 1.380 1.380 - 10 năm 
 

1 
 

285 
CNSH thôn Cầu Cóc (bản 8 xã LK cũ) (NC 

2017) 
Xã Phúc Khánh Tự chảy 2008 125 

 
12,8 66 50 1.939 1.761 179 10 năm 1 

  

286 CNSH thôn Cầu Cóc (bản 9 xã LK cũ) Xã Phúc Khánh Tự chảy 2008 125  5,85 20 0 281 281 - 10 năm  1  

287 CNSH thôn Nà Phát (bản 1 xã LP cũ) (làm mới) Xã Phúc Khánh Tự chảy 2019 86 
 

20,4 37 37 1.000 400 600 10 năm 1 
  

288 
CNSH thôn Tằng Cà (bản 3 xã LP cũ) (SC 

2015) 
Xã Phúc Khánh Tự chảy 2015 29 

 
18,1 53 57 836 669 167 10 năm 1 

  

289 
CNSH thôn Tổng Vương (bản 4 xã LP cũ) (SC 

2018) 
Xã Phúc Khánh Tự chảy 2018 28 

 
16,8 45 30 1.046 523 523 10 năm 1 

  

290 CNSH thôn Đầm Rụng (bản 5 xã LP) (SC 2019) Xã Phúc Khánh Tự chảy 2019 26 
 

14,2 47 47 922 369 553 10 năm 1 
  

291 CNSH thôn Trõ (bản 6 xã LP) (SC 2019) Xã Phúc Khánh Tự chảy 2019 24  10,5 48 20 920 368 552 10 năm 1   

292 CNSH bản 2A Là Xã Xuân Thượng Tự chảy 2007 25  14,43 35 0 808 808 - 10 năm  1  

293 CNSH Khu Vành Xã Xuân Thượng Tự chảy 2022 80 70 28,1 80 65 4.300 430 3.870 10 năm 1   

294 CNSH bản 4 Là (3 Là dùng chung) , NC 2020 Xã Xuân Thượng Tự chảy 2008 215 
 

35 60 0 3.510 2.250 1.260 10 năm 
 

1 
 

295 CNSH 5 bản Tắp 1+2+4, Khoai 2+3 Xã Bảo Hà Tự chảy 2012 346  105,5 350 12 6.820 6.820 - 10 năm 1   

296 CNSH bản Chùn Xã Bảo Hà Tự chảy 2010 98  16,4 35 9 788 788 - 10 năm 1   
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297 CNSH 2 bản Nậm Rịa- Thác Xa 1 (NC 2018) Xã Tân Tiến Tự chảy 2013 30 
 

71,1 63 36 3.620 2.173 1.448 10 năm 1 
  

298 CN bản Nậm hu Xã Tân Tiến Tự chảy 2015 40  47 56 0 1.424 1.139 285 10 năm  1  

299 CN bản Nậm Đâu Xã Tân Tiến Tự chảy 2019 50  76,2 87 81 2.147 859 1.288 10 năm 1   

300 
CNSH 3 thôn Tạng Què - Nà Pồng - Khuổi 

Phường xã Vĩnh Yên 
Xã Vĩnh Yên Tự chảy 2015 95 

 
90 228 5 6.407 5.126 1.281 10 năm 1 

  

IV Huyện Văn Bàn      3.561 7.787 5.503 147.021 86.798 53.602  63 20  

301 CNSH Chiềng Ken (Thi - Phúng) Xã Chiềng Ken Tự chảy 2013 120 80 35 114 0 138 138 - 10 năm  1  

302 CNSH Chiềng Ken ( 04 thôn Bẻ) Xã Chiềng Ken Tự chảy 2019 120 80 48,2 218 123 2.441 651 1.790 10 năm 1   

303 CNSH thôn Hát Tình Xã Chiềng Ken Tự chảy 2015 80 60 12,5 25 27 1.600 853 747 10 năm 1   

304 CNSH thôn Tằng Pậu Xã Chiềng Ken Tự chảy 2017 70 50 10,6 31 25 1.800 720 1.080 10 năm 1   

305 CNSH thôn Bẻ 1 Xã Chiềng Ken Tự chảy 2002 100 75 20,5 53 0 1.078 1.078 - 10 năm  1  

306 CNSH Hát Tình - Đồng Vệ Xã Chiềng Ken Tự chảy 2002 120 80 50,7 0 0 2.280 2.280 - 10 năm  1  

307 CNSH Khe Buôn Xã Võ Lao Tự chảy 2018 60 35 12 27 27 1.089 465 624 10 năm 1   

308 CNSH Lập Thành Xã Làng Giàng Tự chảy 2015 200 120 42,0 150 290 2.916 2.377 539 10 năm 1   

309 CNSH Bản Hành Xã Làng Giàng Tự chảy 2013 120 80 18,9 15 21 1.804 1.696 108 10 năm 1   

310 CNSH thôn Vàng Mầu (Khe Kia) Xã Nậm Tha Tự chảy 2019 110 70 20 73 67 996 498 1.400 10 năm 1   
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311 CNSH thôn Khe Nà (Khe Nà) Xã Nậm Tha Tự chảy 2018 100 60 16 69 50 1.887 687 1.200 10 năm 1   

312 CNSH thôn Khe Cóc (Khe Mấy) Xã Nậm Tha Tự chảy 2017 180 100 11,7 122 15 1.060 749 311 10 năm 1   

313 CNSH thôn Khe Vai (Khe lán ông Sàng) Xã Nậm Tha Tự chảy 2008 120 80 17,2 89 75 910 910 - 10 năm 1   

314 CNSH thôn Khe Păn Xã Nậm Tha Tự chảy 2011 120 80 17,2 110 10 788 788 - 10 năm 1   

315 CNSH thôn Phường Cong Xã Nậm Tha Tự chảy 2007 150 80 27,3 73 40 1.161 1.161 - 10 năm 1   

316 CNSH thôn Khe Tào Xã Nậm Tha Tự chảy 2004 80 60 20 90 0 900 900 - 10 năm  1  

317 CNSH Khổi Mèo Xã Liêm Phú Tự chảy 2010 150 120 29,4 70 39 1.347 1.347 - 10 năm 1   

318 CNSH Khổi Ai Xã Liêm Phú Tự chảy 2008 130 100 21,1 65 45 1.037 1.037 - 10 năm 1   

319 CNSH Lâm Sinh Xã Liêm Phú Tự chảy 2014 80 60 52 60 60 1.838 1.644 194 10 năm 1   

320 CNSH Khổi Ngoa, Đồng Qua Xã Liêm Phú Tự chảy 2019 130 100 36,8 200 185 4.900 1.470 3.430 10 năm 1   

321 CNSH Phú Mậu Xã Liêm Phú Tự chảy 2006 100 80 28,6 0 0 518 518 - 10 năm  1  

322 Công trình CNSH Xi tan Xã Nậm Xé Tự chảy 2020 100 60 30,2 30 30 998 132 866 10 năm 1   

323 Công trình CNSH Tu Hạ Xã Nậm Xé Tự chảy 2017 300 100 66,3 28 75 1.414 707 707 10 năm 1   

324 Công trình CNSH Ta Náng -Tu giữa Xã Nậm Xé Tự chảy 2019 180 100 46 102 99 2.600 552 828 10 năm 1   

325 CNSH Làn 1,2 
Xã Khánh Yên 
Xã KThráunnhgYên Tự chảy 2008 150 81 60 170 167 1.254 1.254 - 10 năm 1   

326 CNSH Nà Quan Xã KThráunnhgYên Tự chảy 2011 120 70 23 50 52 769 769 - 10 năm 1   

327 CNSH thôn Bơ, Trung Tâm Xã KThráunnhgYên Tự chảy 2015 120 60 69 145 155 2.689 197 2.492 10 năm 1   

328 CNSH Loong Chai, Noong Khuấn Trung Tự chảy 2016 110 60 60 160 170 5.674 4.954 720 10 năm 1   

329 Công trình CNSH Thôn Mạc Xã Hòa Mạc Tự chảy 2016 75 45 33,4 110 75 2.563 2.234 329 10 năm 1   

330 CNSH Thôn Làng Nòm (Nà Khoen) Xã Hòa Mạc Tự chảy 2009 75 50 22,6 220 30 500 500 - 10 năm 1   

331 CNSH Thôn Làng Nòm(Loong Xề) Xã Hòa Mạc Tự chảy 2013 150,0 100 30 60 - 1.707 1.707 - 10 năm  1  

332 CNSH Thôn Thái Hòa (Sành Phin) Xã Hòa Mạc Tự chảy 2005 80,0 60 9,4 65 27 242 242 - 10 năm 1   

 

 

STT 

 

 

Đơn vị quản lý tài sản/Tên tài sản 

 

 

Địa chỉ 

 

Loại hình 

công trình 

 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Diện tích (ha) 
Công 

suất thiết 

kế 

(m3/ngày/ 

đêm) 

Số hộ sử dụng 

nước (hộ) 
Giá trị (triệu đồng) 

 

Chế độ hao 

mòn/khấu 

hao 

Tình trạng tài sản Ghi chú 

 
Đất 

Sàn sử 

dụng 

 
Thiết kế 

 
Thực tế 

 
Nguyên giá 

Hao 

mòn/Khấu hao 

(lũy kế) 

 
GTCL 

Hoạt 

động 

Không 

hoạt 

động 

 

333 CNSH Bản Nỏong 
Xã Khánh Yên 

Thượng 
Tự chảy 2016 130,0 70 45,0 80 82 1.672 804 536 10 năm 1 

  

334 CNSH Yên Xuân 
Xã Khánh Yên 

Thượng 
Tự chảy 2017 100,0 60 27 54 54 1.132 430 430 10 năm 1 

  

335 CNSH Bản Chiêu, P i, Sân Bay 
Xã Khánh Yên 

Thượng 
Tự chảy 2011 205,0 90 21,7 89 92 3.215 3.215 - 10 năm 1 

  

336 CNSH Bản Phung 
Xã Khánh Yên 

Thượng 
Tự chảy 2013 120,0 80 15 30 35 420 420 - 10 năm 1 

  

337 CNSH Bản Cọ 
Xã Khánh Yên 

Thượng 
Tự chảy 2012 80 40 29 20 22 884 236 648,1 10 năm 1 

  

338 CNSH Xuân Sang 1 Xã Tân An Tự chảy 2016 180 120 42 165 132 2.271 1.008 672 10 năm 1   

339 CNSH xã Dương Quỳ Xã Dương Quỳ Tự chảy 2013 120 80 80 0 0 1.743 1.743 - 10 năm  1  

340 CNSH Tùn Dưới Xã Dương Quỳ Tự chảy 2014 150 110 24 57 35 1.978 790 88 10 năm 1   

341 CNSH Tùn Trên Xã Dương Quỳ Tự chảy 2014 150 110 36 50 0 1.978 990 110 10 năm  1  

342 CNSH 1,2,17 Xã Dương Quỳ Tự chảy 2022 150 110 170 213 216 4.500 - 4.500 10 năm 1   

343 CNSH 8.9,13,14,19 Xã Dương Quỳ Tự chảy 2022 230 174 374 453 469 4.500 - 4.500 10 năm 1   

344 CNSH 5 thôn Xã Dương Quỳ Tự chảy 2010 200 160 120 380 0 2.750 2.750 - 10 năm  1  
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345 CNSH thôn Khe Nhòi Xã Sơn Thủy Tự chảy 2013 65 65 19,5 51 51 832 832 - 10 năm 1   

346 CNSH thôn Khe Chấn 1 Xã Sơn Thủy Tự chảy 2018 60 60 9,4 67 67 1.214 1.214 - 10 năm 1   

347 CNSH Khu trung tâm xã Xã Sơn Thủy Tự chảy 2016 100 80 36,7 47 40 1.025 1.025 - 10 năm 1   

348 CNSH thôn Ba Hòn Xã Sơn Thủy Tự chảy 2019 80 45 27,3 74 74 1.735 548 1.187 10 năm 1   

349 CNSH thôn Khe Lếch Xã Sơn Thủy Tự chảy 2012 70 57 18 54 32 2.721 2.721 - 10 năm 1   

350 CNSH thôn Tam Đỉnh Xã Sơn Thủy Tự chảy 2019 70 50 8,6 63 15 1.715 1.715 - 10 năm 1   

351 CNSH thôn Ta Khuấn+ Khe Van Xã Sơn Thủy Tự chảy 2019 80 60 35,1 108 108 1.541 655 886 10 năm 1   

352 CNSH Thùng 1 Xã Tân Thượng Tự chảy 2001 80 60 20,3 57 0 933 933 - 10 năm  1  

353 CNSH Thùng 2 Xã Tân Thượng Tự chảy 2001 75 60 16,4 53 0 310 310 - 10 năm  1  

354 CNSH Khe Tép Xã Tân Thượng Tự chảy 2015 110 80 36 85 0 1.872 875 375 10 năm  1  

355 CNSH Khe Ù - Khe Sóc Xã Tân Thượng Tự chảy 2016 110 80 25 58 52 1.400 456 304 10 năm 1   

356 CNSH Khe Dài - Bản Mai Xã Tân Thượng Tự chảy 2003 140 80 20 146 0 1.080 1.080 - 10 năm  1  

357 CNSH Bản Bô, Bản Thẳm, Thẳm Hiêm - Bản Ng Xã Thẩm Dương Tự chảy 2015 120 80 72 284 330 4.000 1.848 792 10 năm 1   

358 CNSH Nậm Miện - Thẳm Con Xã Thẩm Dương Tự chảy 2020 80 60 34 127 65 2.655 598 2.392 10 năm 1   

359 CNSH Trung tâm (Minh Hạ) Xã Minh Lương Tự chảy 2015 200 180 78,6 310 268 2.527 243 2.284 10 năm 1   

360 CNSH Thôn Pom Khén Xã Minh Lương Tự chảy 2017 80 60 20 42 0 1.077 504 573 10 năm  1  

361 CNSH Thôn Minh Thượng Xã Minh Lương Tự chảy 2017 160 80 120 250 0 4.000 2.000 2.000 10 năm  1  

362 CNSH Nậm Cần - Nậm Hò Xã Dần Thàng Tự chảy 2017 80 60 9,4 131 131 2.687 1.877 810 10 năm 1   

363 CNSH Nậm Lạn Xã Nậm Dạng Tự chảy 2015 110 70 50 50 45 1.495 1.016 479 10 năm 1   

364 CNSH Nậm Kẹn Xã Nậm Dạng Tự chảy 2020 230 140 90 70 94 2.374 774 1.600 10 năm 1   

365 CNSH Nậm Cằm Xã Nậm Dạng Tự chảy 2019 150 100 70 60 72 1.416 696 720 10 năm 1   

366 CNSH Hỏm Trên Xã Nậm Chày Tự chảy 2013 150 100 27 70 0 1.277 1.277 - 10 năm 1   

367 CNSH Lán Bò Xã Nậm Chày Tự chảy 2008 200 150 25,0 60 0 2.450 2.450 - 10 năm 1   

368 CNSH Nậm Chày - Hỏm Dưới Xã Nậm Chày Tự chảy 2016 160 60 48 135 75 2.917 978 652 10 năm  1  

369 CNSH Khâm Dưới Xã Nậm Chày Tự chảy 2017 80 60 25 40 62 1.299 746 746 10 năm  1  

370 CNSH Khâm Trên Xã Nậm Chày Tự chảy 2004 80 60 25 36 0 340 1.160 - 10 năm 1   

371 CNSH Pờ Xì Ngài Xã Nậm Chày Tự chảy 2017 90 60 25 53 59 1.889 680 680 10 năm 1   

372 CNSH Tà Moòng Xã Nậm Chày Tự chảy 2017 70 50 21 36 15 1.300 631 631 10 năm  1  

373 CNSH Hỏm Trên (CT mới) Xã Nậm Chày Tự chảy 2023 63,5 63,5 101,5 87 85 2.680 - 2.680 10 năm 1   

374 CNSH Nậm Trang Xã Nậm Mả Tự chảy 2018 80 60 55 80 78 1.760 581 1.179 10 năm 1   

375 CNSH Nậm Mả, Tà Chủ, Nậm Mu Xã Nậm Mả Tự chảy 2019 100 80 50 170 154 2.477 540 1.937 10 năm 1   

376 CNSH Thôn Nà Hằm Xã Nậm Xây Tự chảy 2013 193 193 51,8 69 71 790 790 - 10 năm  1  
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377 CNSH Thôn Nậm Van Xã Nậm Xây Tự chảy 2011 257 154 63,4 53 0 1.142 1.142 - 10 năm 1   

378 CNSH Thôn Nà Đoong Xã Nậm Xây Tự chảy 2017 160 80 38,4 43 47 1.451 1.370 82 10 năm 1   

379 CNSH Thôn Phiêng Đóong Xã Nậm Xây Tự chảy 2018 198 199 38,4 40 34 945 530 415 10 năm  1  

380 CNSH Thôn Bản Mới Xã Nậm Xây Tự chảy 2011 60 40 14 21 0 86 86 - 10 năm 1   

381 CNSH Thôn Giàng Dúa Chải Xã Nậm Xây Tự chảy 2014 184 189 47,2 50 82 1.127 1.014 113 10 năm 1   

382 CNSH Thôn Phù Lá Ngài Xã Nậm Xây Tự chảy 2013 123 187 53,5 67 69 1.126 1.126 - 10 năm 1   

383 CNSH Thôn Mà Sa Phìn - Phìn Hồ Xã Nậm Xây Tự chảy 2019 325 386 54,2 105 112 3.415 2.177 1.238 10 năm 1   

V Huyện Si Ma Cai      2.905 5.474 4.389 87.239 71.509 15.730  73 9  

384 CNSH thôn Sẻ Mản Thẩn Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2001 40 30 24 40 28 1.160 1.160 - 10 năm 1   

385 CNSH thôn Say Sáng Phìn - Chu Liền Chải - Sỉn Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2002 70 60 47 75 62 2.280 2.280 - 10 năm 1   

386 CNSH thôn Say Sáng Phìn - Sỉn Chù Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2008 70 55 21,5 50 30 1.036 1.036 - 10 năm 1   

387 CNSH thôn Sảng Mản Thẩn Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2005 70 60 18 45 27 843 843 - 10 năm 1   

388 CNSH thôn Sẻ Mản Thẩn - Ngã Ba Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2012 60 50 39 75 63 1.865 1.865 - 10 năm  1  

389 CNSH thôn Hoàng Thu Phố Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2008 50 30 22 80 67 1.140 1.140 - 10 năm  1  

390 CNSH thôn Sừ Pà Phìn Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2001 45 35 31,2 85 79 1.244 1.244 - 10 năm 1   
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391 CNSH thôn Hồ Sáo Chải (Họ Lừu) Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2002 60 50 15,6 80 63 767 767 - 10 năm 1   

392 CNSH thôn Hồ Sáo Chải (Họ Thào) Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2002 60 50 21,6 85 67 498 498 - 10 năm 1   

393 CNSH thôn Sín Chải Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2003 45 30 26,9 100 71 1.513 1.513 - 10 năm 1   

394 CNSH thôn Bản phìn (Trưởng thôn) Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2004 40 35 15 60 40 311 311 - 10 năm 1   

395 CNSH thôn Lao Chải (khu TT thôn) Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 1999 40 35 24,1 60 45 539 539 - 10 năm 1   

396 CNSH thôn Lao Chải (khu Cư Seo Phú) Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 1999 35 35 24,1 60 38 269 269 - 10 năm 1   

397 CNSH thôn Tả Cán Hồ Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2020 60 50 70 75 53 1.119 280 839 10 năm 1   

398 CNSH thôn Ngải Phóng Chồ Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2004 60 50 47 60 47 1.182 1.182 - 10 năm 1   

399 CNSH thôn Seo Cán Hồ Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2002 50 40 76 50 39 746 746 - 10 năm 1   

400 CNSH thôn Pù Chù Ván Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2000 70 60 40 65 42 1.140 1.140 - 10 năm 1   

401 CNSH thôn Tả Nàn Vống Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2004 70 60 60 65 41 622 622 - 10 năm 1   

402 CNSH TT xã + Trường học Xã Quan Hồ Thẩn Tự chảy 2004 80 60 35 65 45 1.120 1.120 - 10 năm 1   

403 CNSH thôn Sảng Chải đội 4 Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2011 70 50 60 50 23 560 560 - 10 năm 1   

404 CNSH thôn Sảng Chải đội 3 Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2003 40 30 11 35 10 228 228 - 10 năm 1   

405 CNSH thônSảng Chải đội 1 Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2003 40 30 50 60 27 350 350 - 10 năm 1   

406 CNSH thôn Sẻ Lử Thẩn Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2002 60 45 30 55 22 700 700 - 10 năm 1   

407 CNSH thôn Sẻ Nàng Cảng Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2011 40 30 30 45 15 300 300 - 10 năm 1   

408 CNSH thôn Sảng Nàng Cảng 1 Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2009 30 25 30 35 17 600 600 - 10 năm 1   

409 CNSH thôn Sảng Nàng Cảng 2 Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2001 60 45 40 48 19 900 900 - 10 năm 1   

410 CNSH thôn Seng Sui Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2005 40 30 29 90 49 1.555 1.555 - 10 năm 1   

411 CNSH thôn Sảng Nà Mổ Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2006 30 25 20,3 56 23 1.202 1.202 - 10 năm 1   

412 CNSH thôn Sẻ Nà Mổ Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2007 60 50 8,2 75 38 170 170 - 10 năm 1   

413 CNSH thôn Lao Dìn Phàng -Nà Chí Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2006 50 40 17 60 22 939 939 - 10 năm 1   

414 CNSH thôn Seng Sui, Lùng Sán, Nà Mổ Cái Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2002 80 72 41 95 56 2.736 2.736 - 10 năm 1   

415 CNSH thôn Lầu Chí Trù Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2008 50 40 12 42 21 302 302 - 10 năm  1  

416 CNSH thôn Ta Pa Chải - Lênh Sui Thàng Xã Lùng Thẩn Tự chảy 2005 60 50 70 64 32 1.119 1.119 - 10 năm  1  

417 CNSH thôn Mào Sao Phìn Xã Sín Chéng Tự chảy 2005 30 25 23 70 60 402 402 - 10 năm 1   

418 CNSH thôn Chu Lìn Chồ Xã Sín Chéng Tự chảy 2002 30 25 18 50 30 820 820 - 10 năm 1   

419 CNSH thôn Bản Kha Xã Sín Chéng Tự chảy 2007 50 30 39 70 30 1.449 1.449 - 10 năm 1   

420 CNSH thôn Ngải Phóng Chồ Xã Sín Chéng Tự chảy 2004 60 50 22 45 20 490 490 - 10 năm 1   

421 CNSH thôn Sản Chúng Xã Sín Chéng Tự chảy 2005 50 40 31,2 70 30 1.500 1.500 - 10 năm  1  

422 CNSH Thôn Sín Chải Xã Sín Chéng Tự chảy 2016 40 30 20 75 40 1.071 1.071 - 10 năm 1   

423 CNSH thôn Phìn Chư 3 (Khu giáp bờ sông) Xã Sín Chéng Tự chảy 2013 50 40 40 55 64 1.060 1.060 - 10 năm  1  

424 CNSH thôn Phìn Chư 1+2 Xã Sín Chéng Tự chảy 2001 50 35 70 40 40 730 730 - 10 năm 1   
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425 CNSH thôn Nàn Sín Xã Sín Chéng Tự chảy 2002 40 30 70 100 80 700 700 - 10 năm 1   

426 CNSH Hòa Sừ Pan + Hố Tỉn + Lù Dì Sán Xã Sán Chải Tự chảy 2004 153 120 10 37 24 454 454 - 10 năm 1   

427 CNSH thôn Lù Dì Sán 1 Xã Sán Chải Tự chảy 2006  80 9 35 34 238 238 - 10 năm 1   

428 CNSH thôn Lù Dì Sán 2 Xã Sán Chải Tự chảy 2005 50 40 6 20 22 259 259 - 10 năm 1   

429 CNSH thôn Hòa Sừ Pan + TT xã + Trường học Xã Sán Chải Tự chảy 2012 90 68 9 35 80 952 952 - 10 năm 1   

430 CNSH 02 thôn Chung Chải + Lao Tỷ Phùng và T Xã Sán Chải Tự chảy 2021 90 76 8 32 51 1.689 338 1.351 10 năm 1   

431 CNSH 03 thôn Sán Khố Sủ + Sín Tẩn + Seo Khá Xã Sán Chải Tự chảy 2021 90 82 12 45 132 1.720 344 1.376 10 năm 1   

432 CNSH 1,2,3- Lũng Choáng - Hóa Chư Phùng Xã Nàn Sán Tự chảy 2012 32 30 30 131 53 621 621 - 10 năm 1   

433 CNSH 1,2,3, Nàn Vái Xã Nàn Sán Tự chảy 2020 105 60 47 106 373 5.350 535 4.815 10 năm 1   

434 CNSH Hóa Chư Phùng Xã Nàn Sán Tự chảy 2017 55 40 81,1 277 25 3.000 2.295 705 10 năm 1   

435 CNSH Đội 2 Xã Nàn Sán Tự chảy 2007 50 60 25 30 23 532 532 - 10 năm  1  

436 CNSH Đội 1,2,3 Xã Nàn Sán Tự chảy 2004 70 50 42 60 66 860 860 - 10 năm 1   

437 CNSH Dào Dần Sán Xã Nàn Sán Tự chảy 2003 80 30 22 12 30 750 750 - 10 năm 1   
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438 CNSH Lũng Choáng Xã Nàn Sán Tự chảy 2001 70 50 28 10 18 621 621 - 10 năm 1   

439 CNSH Quan Thần Súng Xã Nàn Sán Tự chảy 2001 50 30 23 10 18 652 652 - 10 năm 1   

440 CNSH Sảng Chải 2,3,4 Xã Nàn Sán Tự chảy 2001 90 35 15 50 20 652 652 - 10 năm 1   

441 CNSH Sảng Chải 5 Xã Nàn Sán Tự chảy 2001 140 70 55,1 80 71 972 972 - 10 năm 1   

442 CNSH thôn Cán Cấu Xã Cán Cấu Tự chảy 2010 65 30 28 90 144 1.558 1.558 - 10 năm 1   

443 CNSH thôn Cán Cấu - Cán Chư Sử Xã Cán Cấu Tự chảy 2018 70 60 25 90 70 1.717 687 1.030 10 năm 1   

444 CNSH Cốc Phà - Trung tâm xã Xã Cán Cấu Tự chảy 2015 40 30  50 66 2.307 1.615 692 10 năm  1  

445 CNSH Chư Sang - Cốc Phà Xã Cán Cấu Tự chảy 1998 50 40 30 40 80 1.140 1.140 - 10 năm 1   

446 CNSH thôn Mù Tráng Phìn Xã Cán Cấu Tự chảy 2009 30 20  60 98 1.389 1.389 - 10 năm 1   

447 CNSH thôn Lử Thẩn - Cán Chư Sử Xã Cán Cấu Tự chảy 2008 40 30  112 103 1.658 1.658 - 10 năm 1   

448 CNSH Sín Chải TT. Si Ma Cai Tự chảy 2004 40 30 5 37 32 131 131 - 10 năm 1   

449 CNSH Gia Khâu + Gia Khâu TT. Si Ma Cai Tự chảy 2011 50 40 28 135 97 1.141 1.141 - 10 năm 1   

450 CNSH Na Cáng TT. Si Ma Cai Tự chảy 2007 70 60 25 78 35 373 373 - 10 năm 1   

451 CNSH Phố Mới (Nước máy) TT. Si Ma Cai Bơm 2021 120 80 360 127 93 2.700 810 1.890 10 năm 1   

452 CNSH Phố Thầu TT. Si Ma Cai Tự chảy 2004 60 50 30 60 35 1.131 1.131 - 10 năm 1   

453 CNSH Phố Sín Chải - Na Cáng TT. Si Ma Cai Tự chảy 2021 80 70 50 118 90 2.780 834 1.946 10 năm 1   

454 CNSH TT xã Bản Mế Xã Bản Mế Tự chảy 2000 60 50 88,5 65 73 575 575 - 10 năm 1   

455 CNSH thôn Cốc Cù Xã Bản Mế Tự chảy 2004 70 64 14,5 55 65 199 199 - 10 năm 1   

456 CNSH thôn Sín Chải 2 Xã Bản Mế Tự chảy 2016 30 25 15 59 59 242 218 24 10 năm 1   

457 CNSH thôn Bản Mế 2 Xã Bản Mế Tự chảy 2007 40 30 74,1 80 89 483 483 - 10 năm 1   

458 CNSH thôn Cốc Nghê Xã Bản Mế Tự chảy 2009 60 53 40,5 22 32 830 830 - 10 năm 1   

459 CNSH thôn Nà Hang Xã Bản Mế Tự chảy 2014 30 25 19,5 50 49 1.308 1.177 131 10 năm 1   

460 CNSH thôn Khoán Púng Xã Bản Mế Tự chảy 2002 40 30 25 60 72 518 518 - 10 năm 1   

461 CNSH thôn Thào Chư Phìn Xã Thào Chư Phìn Tự chảy 2012 80 107 29,7 133 107 1.534 1.534 - 10 năm 1   

462 CNSH thôn Sán Chá Xã Thào Chư Phìn Tự chảy 2012 80 0 45 50 0 2.425 2.425 - 10 năm  1  

463 CNSH thôn Cẩu Pì Chải Xã Thào Chư Phìn Tự chảy 2017 45 20 35 96 20 800 480 320 10 năm 1   

464 CNSH thôn Hô Sáo Chải Xã Thào Chư Phìn Tự chảy 2017 100 103 50 117 103 1.000 600 400 10 năm 1   

465 CNSH Bản Sỉn Xã Thào Chư Phìn Tự chảy 2016 60 22 25 60 22 700 490 210 10 năm 1   

VI Huyện Bảo Thắng             27 5  

466 CNSH Tiên Phong - Tòng Già TT Phong Hải Tự chảy 2007 30 26 13 160 146 795 795 0 10 năm 1   

467 CNSH thôn Ải Dõng TT Phong Hải Tự chảy 2007 80 65 40   817 817 0 10 năm 1   

468 CNSH thôn Nậm Sò Xã Bản Phiệt Tự chảy 2004        0 10 năm 1   

469 CNSH thôn Nậm Sưu Xã Bản Phiệt Tự chảy 2015 120 120 525 150 30 1.644 1315,2 329 10 năm  1  

470 CNSH thôn Bản Quẩn Xã Bản Phiệt Tự chảy 2003 100 100 510 120 120 500 500 0 10 năm 1   

471 CNSH 2 thôn Trà Trẩu Xã Sơn Hà Tự chảy 2008 150 150 28,5 73 30 389,9 389,9 0 10 năm 1   

472 CNSH thôn Cố Hải Xã Sơn Hải Tự chảy 2014         10 năm  1  
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473 CNSH thôn Làng Chưng Xã Sơn Hải Tự chảy 2005 85 48 5,7 57 38 381 381 0 10 năm 1   

474 CNSH thôn Phú Hợp 2 Xã Phú Nhuận Tự chảy 2007 60 45 8,1 42 70 830 830 0 10 năm 1   

475 CNSH thôn Đầu Nhuần Xã Phú Nhuận Tự chảy 2007 60 40 28,8 100 80 933 933 0 10 năm 1   

476 CNSH thôn Khe Bá Xã Phú Nhuận Tự chảy 2007 50 40 26 100 85 1800 1800  10 năm 1   

477 CNSH thôn Làng Hà Xã Xuân Giao Tự chảy 2009 45 30 13 45 40 870 870 0 10 năm 1   

478 CNSH Trát 1 TT Tằng Loỏng Tự chảy 2015 120 80 16,8 70 70 1.402,8 841,7 561,1 10 năm 1   

479 CNSH Mã Ngan TT Tằng Loỏng Tự chảy 2006 100 60 15,36 64 64 858,6 515,1 343,4 10 năm 1   

480 CNSH thôn Nậm Trà Xã Gia Phú Tự chảy 2004 80 70 28,5 56 0 510,0 510,0 - 10 năm  1  

481 CNSH thôn Nậm Phảng Xã Gia Phú Tự chảy 2005 80 70 28,5 38 0 406,0 406,0 - 10 năm  1  

482 CNSH thôn Nậm Hẻn Xã Gia Phú Tự chảy 2011 80 65 28,5 20 0 352,0 352,0 - 10 năm  1  
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483 CNSH thôn An Thành - Đá Đen TT Phố Lu Tự chảy 2020   150 176  2.610,0   15 năm 1   

484 CNSH thôn Hốc Đá Xã Xuân Quang Tự chảy 2009 150 150 180 280 50 1.852,2 1.296,5 555,7 10 năm 1   

485 CNSH thôn Cốc Pục - Trang Nùng Xã Xuân Quang Tự chảy 2013 80 80 27 83 29 1461 1314,9 146,1 10 năm 1   

486 CNSH Tân Phong 1 Xã Phong Niên Tự chảy 2009 150 120 116 257 70 829 746,1 82,9 10 năm 1   

487 CNSH thôn Khe Đền I Xã Thái Niên Tự chảy 2007 40 36 25 9  538 538 - 10 năm 1   

488 CNSH thôn Mom Đào 1 Xã Thái Niên Tự chảy 2005 55 50 10 18  393 393 - 10 năm 1   

489 CNSH thôn Khe Đền II Xã Thái Niên Tự chảy 2013 20 15 5,5 11  584 584 - 10 năm 1   

490 CNSH thôn Hải Niên Xã Thái Niên Tự chảy 2005 46,5 46 4,6 0  498 498 - 10 năm 1   

491 CNSH thôn Làng Giàng Xã Thái Niên Tự chảy 2007 130 110 78 112  1.347 1347 - 10 năm 1   

492 CNSH thôn Lạng - Quyết Tâm Xã Thái Niên Tự chảy 2011 90 80 60 62  2.902 2902 - 10 năm 1   

493 CNSH thôn Đo Ngoài Xã Thái Niên Tự chảy 2009 36 30 29 14  953 953 - 10 năm 1   

494 CNSH thôn Tân Thắng Xã Thái Niên Tự chảy 2011 137 120 31,9 15  1.243 1243 - 10 năm 1   

495 CNSH thôn Thái Niên Xã Thái Niên Tự chảy 2011 150 130 53 85  2.383 2383 - 10 năm 1   

496 CNSH thôn Lượt Xã Thái Niên Tự chảy 2010 72 65  72  1.000 1000 - 10 năm 1   

497 CNSH thôn Tân Thắng Trong Xã Thái Niên Tự chảy 2012 90 80 6,2 44  1.243 1243 - 10 năm 1   

VII Huyện Sa Pa      5.086 7.486 3.916 116.039 62.756 53.283  91 27  

498 
CNSH Đội 1- đội 3 thôn Cát Cát (CNSH Đội 3 

thôn Cát Cát) 
Xã Hoàng Liên Tự chảy 2019 70 65 53,08 116 78 3.540,0 1.416,0 2.124,0 10 năm 1 

  

499 
CNSH thôn Cát Cát (CNSH đội 1- 3 thôn Cát 

Cát) 
Xã Hoàng Liên Tự chảy 2016 60 60 65 81 0 1.555,8 1.089,1 466,7 10 năm 

 
1 

 

500 CNSH Đồi Dù Sín Chải Xã Hoàng Liên Tự chảy 2015 56 56 30 43 10 1.235,0 988,0 247,0 10 năm 1   

501 CNSH đội 3-5 Ý Lình Hồ Xã Hoàng Liên Tự chảy 2016 60 60 51 67 0 1.474,4 1.032,1 442,3 10 năm  1  

502 CNSH thôn Ý LÌnh Hồ 1 (Đội 2) Xã Hoàng Liên Tự chảy 2000 56 50 60 17 0 87,0 87,0 - 10 năm  1  

503 
CNSH đội 2,3 thôn YLH (CNSH đội 6 Y1 đến 

đội 2,3 Y2) 
Xã Hoàng Liên Tự chảy 2020 40 40 36,9 61 18 1.924,7 577,4 1.347,3 10 năm 1 

  

504 CNSH thôn Ý Lình Hồ 2 Xã Hoàng Liên Tự chảy 2009 130 110 50 77 14 1.332,0 1.332,0 - 10 năm 1   

505 CNSH San I+II (2001) NCSC 2015-2016) Xã Hoàng Liên Tự chảy 2016 34 33,5 32 25 0 1.020,0 714,0 306,0 10 năm  1  

506 CNSH thôn Hàng Xã Hoàng Liên Tự chảy 2012 48 34 60 60 0 1.060,0 1.060,0 - 10 năm  1  

507 Công trình CNSH đội 2-3 Tả Chải Xã Tả Phìn Tự chảy 2018 40 40 36 130 77 1.572,2 786,1 786,1 10 năm 1   

508 Công trình CNSH đội 13 Xã Tả Phìn Tự chảy 2018 40 38 24 50 20 1.161,3 580,7 580,7 10 năm 1   

509 Công trình CNSH Can Ngài Xã Tả Phìn Tự chảy 2018 35 33 24 80 31 853,0 426,5 426,5 10 năm 1   

510 Công trình CNSH đội 1 Xã Tả Phìn Tự chảy 2019 40 40 45 80 8 2.221,7 888,7 1.333,0 10 năm 1   

511 Công trình CNSH đội 7 Xã Tả Phìn Tự chảy 2013 60 40 56 80 176 1.775,0 1.775,0 - 10 năm 1   

512 Công trình CNSH Giàng Tra Xã Tả Phìn Tự chảy 2013 60 30 30 50 0 1.597,0 1.597,0 - 10 năm  1  

513 Công trình CNSH đội 9 Xã Tả Phìn Tự chảy 2019 60 36 30 53 20 618,0 247,2 370,8 10 năm 1   

514 Công trình CNSH đội 10 Xã Tả Phìn Tự chảy 2018 35 30 43,22 80 105 1.612,9 806,4 806,4 10 năm 1   

515 Công trình CNSH đội 1, tổ 2 Phường Cầu Mây Tự chảy 2006 25 20 30 60 60 394,0 394,0 - 10 năm 1   

516 Công trình CNSH đội 2, tổ 2 Phường Cầu Mây Tự chảy 2005 25 20 28 45 45 364,0 364,0 - 10 năm 1   

517 Công trình CNSH Cầu Lá Chuối, tổ 2 Phường Cầu Mây Tự chảy 2002 30 15 26 26 14 345,0 345,0 - 10 năm 1   
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518 Công trình CNSH thôn Lý, tổ 3 Phường Cầu Mây Tự chảy 2013 100 100 60 80 80 594,0 594,0 - 10 năm 1   

519 Công trình CNSH đội 4, tổ 1 Phường Cầu Mây Tự chảy 2018 30 25 22 22 22 445,2 222,6 222,6 10 năm 1   

520 Công trình CNSH khu dân cư La Ve Xã Bản Hồ Tự chảy 2007 34,28 30 17 27 3 375,0 375,0 - 10 năm 1   

521 Công trình CNSH Tả Trung Hồ Xã Bản Hồ Tự chảy 2007 52 48 21,6 137 11 412,0 412,0 - 10 năm 1   

522 Công trình CNSH thôn Nậm Tóong Xã Bản Hồ Tự chảy 2005 50 29 18,3 28 2 413,0 413,0 - 10 năm 1   

523 CNSH Séo Trung Hồ (Ma Quái Hồ) Xã Bản Hồ Tự chảy 2002 90 50 40 39 5 202,0 202,0 - 10 năm 1   

524 Công trình CNSH Séo Trung Hồ xóm Dao Xã Bản Hồ Tự chảy 2020 30 18 10 102 1 662,2 198,6 463,5 10 năm 1   
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525 CNSH TT xã thôn Bản Dền- La Ve Xã Bản Hồ Tự chảy 2018    151 103 3.452,8 1.726,4 1.726,4 10 năm 1   

526 Công trình CNSH thôn Hoàng Liên Xã Bản Hồ Tự chảy 2021 172 171,45 90 224 199 3.822,9 764,6 3.058,4 10 năm 1   

527 CNSH tổ 3 (CNSH đội 1, đội 2, đội 3) Phường Ô Quý Hồ Tự chảy 2023 65 60 80 124 80 2.600,0 - 2.600,0 10 năm 1   

528 CNSH thôn Hòa Sử Pán I Xã Mường Hoa Tự chảy 2017 60 50 30 32 25 678,0 406,8 271,2 10 năm 1   

529 CNSH thôn Hòa Sử Pán II Xã Mường Hoa Tự chảy 2018 54 45 40 36 0 692,0 346,0 346,0 10 năm  1  

530 CNSH thôn Vạn Dền Sử I Xã Mường Hoa Tự chảy 2018 80 80 60 120 55 672,6 336,3 336,3 10 năm 1   

531 CNSH thôn Vạn Dền Sử II Xã Mường Hoa Tự chảy 2018 55 48 40 30 0 546,0 273,0 273,0 10 năm  1  

532 CT CNSH đội 1+3 thôn Thào Hồng Dến Xã Mường Hoa Tự chảy 2018 35 30 40 80 0 1.225,1 612,5 612,5 10 năm  1  

533 CT CNSH đội 1+2 thôn Thào Hồng Dến Xã Mường Hoa Tự chảy 2013 100 100 80 12 0 1.944,0 1.944,0 - 10 năm  1  

534 CT CNSH thôn Hầu Chư Ngài ( đội 1) Xã Mường Hoa Tự chảy 2001 23 20 20 18 14 161,0 161,0 - 10 năm 1   

535 CT CNSH thôn Hầu Chư Ngài ( đội 4) Xã Mường Hoa Tự chảy 2013 24 24 20 15 0 591,0 591,0 - 10 năm  1  

536 CNSH thôn Chu Lìn I (khu sân bay) Xã Trung Chải Tự chảy 2001 16 14 28 30 3 68,0 68,0 - 10 năm 1   

537 CNSH Km 27 (Chu Lìn II) Xã Trung Chải Tự chảy 2001 14 10 29 30 7 92,0 92,0 - 10 năm 1   

538 CNSH thôn Chu Lìn II Tuyến UBND xã Xã Trung Chải Tự chảy 2001 50 48 50 61 10 92,0 92,0 - 10 năm 1   

539 CNSH thôn Chu Lìn II (Khu nhà Châu A Páo) Xã Trung Chải Tự chảy 2018 50 48 50 64 64 198,7 198,7 - 10 năm 1   

540 CNSH thôn Móng Sến I Xã Trung Chải Tự chảy 2006 16 14 0 30 0 315,0 315,0 - 10 năm  1  

541 CNSH thôn Móng Sến II Xã Trung Chải Tự chảy 2008 14 10 28 28 4 463,0 463,0 - 10 năm 1   

542 CNSH thôn Pờ Sì Ngài Xã Trung Chải Tự chảy 2019 20 15 26 60 29 971,2 388,5 582,7 10 năm 1   

543 CNSH Sín Chải Xã Trung Chải Tự chảy 2018 40 35 20 33 33 971,2 485,6 485,6 10 năm 1   

544 CNSH Vù Lùng Sung Xã Trung Chải Tự chảy 2020 46 45 50 99 18 1.884,0 565,2 1.318,8 10 năm 1   

545 CNSH thôn Bản Pho Thanh Bình Tự chảy 2015 60 55 20 32 13 1.600,0 1.280,0 320,0 10 năm 1   

546 CNSH thôn Bản Sái Thanh Bình Tự chảy 2006 160 145 13,2 70 0 320,0 320,0 - 10 năm  1  

547 CNSH thôn Phùng Dao Thanh Bình Tự chảy 2015 35 30 20 32 4 598,5 478,8 119,7 10 năm 1   

548 CNSH thôn Tòong Mông Thanh Bình Tự chảy 2006 48 30 8,3 30 26 130,0 130,0 - 10 năm 1   

549 CNSH thôn Phùng Mông Thanh Bình Tự chảy 2022 55 50 60 63 63 1.400,0 140,0 1.260,0 10 năm 1   

550 CNSH Bản Tòong Dao Thanh Bình Tự chảy 2011 60 44 20,5 15 3 369,0 369,0 - 10 năm 1   

551 CNSH đội 1 Bản Kim Thanh Bình Tự chảy 2001 34 32 14 17 15 170,0 170,0 - 10 năm 1   

552 CNSH đội 4 Bản Kim Thanh Bình Tự chảy 2020 32 28 15,6 40 40 1.350,0 405,0 945,0 10 năm 1   

553 CNSH đôi 2-3 Bản Kim Làng Mới Thanh Bình Tự chảy 2010 23 20 14 80 75 486,0 486,0 - 10 năm 1   

554 CNSH đội 3-4 Lếch Dao Thanh Bình Tự chảy 1999 25 23 30 30 10 650,0 650,0 - 10 năm 1   

555 CNSH đội 4 Lếch Dao Thanh Bình Tự chảy 2013 22 18,6 15,6 30 0 763,0 763,0 - 10 năm  1  

556 CNS thôn Lếch Mông 2-3 Thanh Bình Tự chảy 2020 30 30 35 65 41 1.159,8 347,9 811,9 10 năm 1   

557 CNSH Bản Sái Thanh Bình Tự chảy 2023 40 38 6 65 130 2.100,0 210,0 1.890,0 10 năm 1   

558 CNSH thôn Lếch Mông Mới Thanh Bình Tự chảy 2017 40 38 20 20 0 1.350,0 810,0 540,0 10 năm 1   

559 CNSH đội 1,2,5 Lếch Dao Thanh Bình Tự chảy       - - - 10 năm  1  

560 CNSH thôn Mường Bo I Mường Bo Tự chảy 2019 60 55 60 160 130 1.437,0 574,8 862,2 10 năm 1   

561 CNSH thôn Mường Bo II Mường Bo Tự chảy 2008 40 36 32 80 50 105,0 10,5 94,5 10 năm 1   

562 Công trình CNSH. Thôn Sín Chải A Mường Bo Tự chảy 2022 105 101 80 121 30 2.558,8 1.279,4 1.279,4 10 năm 1   

563 CNSH các thôn Sín Chải, Mường Bo II Mường Bo Tự chảy 2015 95 91 60 115 37 1.974,6 1.579,7 394,9 10 năm 1   

564 Công trình CNSH Nậm Nha Mường Bo Tự chảy 2010 26 20 8 25 17 415,0 415,0 - 10 năm 1   

565 Công trình CNSH Du Pao Mường Bo Tự chảy 2011 22 18 2 30 3 104,0 104,0 - 10 năm 1   

566 Công trình CNSH Nậm Mạt Mường Bo Tự chảy 2017 56 55 50 50 18 917,8 550,7 367,1 10 năm 1   
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567 Công trình CNSH Nậm Lang A Mường Bo Tự chảy 2018 103 101  103 6 1.837,7 918,8 918,8 10 năm 1   

568 Công trình CNSH Bản Pho Mường Bo Tự chảy 2018 68 67  77 10 1.343,1 671,6 671,6 10 năm 1   

569 
CNSH các thôn Suối Thầu Mông, Suối Thầu 

Dao 
Mường Bo Tự chảy 2015 180 175,3 206,1 142 7 2.924,1 2.339,3 584,8 10 năm 1 
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570 Công trình CNSH Củm Sơn, Nậm Củm Mường Bo Tự chảy 2006 11 11 11 18 18 156,0 156,0 - 10 năm 1   

571 Công trình CNSH Nậm Lang B Mường Bo Tự chảy 2018 34 33,1 24 33 17 785,2 392,6 392,6 10 năm 1   

572 CTNSH Suối Hồ 2 (Hạng A Dinh) Phường Hàm Rồng Tự chảy 2015 48 32 80 30 18 119,0 95,2 23,8 10 năm 1   

573 CTNSH Suối Hồ 2 tổ 3 (Hạng A Là) Phường Hàm Rồng Tự chảy 2015 28 26 50 80 59 475,0 380,0 95,0 10 năm 1   

574 CTNSH Má Tra 1 (Giàng A Chu) Phường Hàm Rồng Tự chảy 1999 28 26 50 30 9 220,0 220,0 - 10 năm 1   

575 CTNSH trung tâm Giàng Tra Phường Hàm Rồng Tự chảy 2000 28 26 75 30 3 277,0 277,0 - 10 năm 1   

576 CTNSH Giàng Tra (Giàng A Nắng) Phường Hàm Rồng Tự chảy 2017 30 28 60 27 14 250,0 200,0 50,0 10 năm 1   

577 CTNSH Giàng Tra 1 (Hạng A Thông) Phường Hàm Rồng Tự chảy 2007 48 32 60 23 23 119,0 119,0 - 10 năm 1   

578 CTNSH Má Tra 2 tổ 4 (Má A Tính) Phường Hàm Rồng Tự chảy 2017 40 40 70 40 28 715,0 429 286 10 năm 1   

579 CTNSH thôn Má Tra 1 (Má A Câu) Phường Hàm Rồng Tự chảy 2017 40 38 60 42 42 989,6 593,7 395,8 10 năm 1   

580 Công trình CNSH thôn Séo Mý Tỷ Xã Tả Van Tự chảy 2019 80 80 60 59 56 1.029,1 411,6 617,4 10 năm 1   

581 Công trình CNSH thôn Dền Thàng Xã Tả Van Tự chảy 2004 18 15 30 30 0 220,0 220,0 - 10 năm  1  

582 Công trình CNSH thôn Dền Thàng Xã Tả Van Tự chảy 2018 80 80 60 69 25 752,6 376,3 376,3 10 năm 1   

583 Công trình CNSH Tả Van Dáy I+II Xã Tả Van Tự chảy 2019 100 100 90 130 130 1.800,0 720,0 1.080,0 10 năm 1   

584 CNSH Thôn Tả Chải Mông Xã Tả Van Tự chảy 2008 38 38 60 164 0 300,0 300,0 - 10 năm  1  

585 CNSH Thôn Tả Chải Dao Xã Tả Van Tự chảy 2013 30 28 60 76 0 250,0 250,0 - 10 năm  1  

586 Công trình CNSH thô Séo Mý Tỷ Xã Tả Van Tự chảy 2012 100 60 40 30 0 300,0 300,0 - 10 năm  1  

587 CNSH thôn Lủ Khấu Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2020 90 89 80 60 59 1.193,6 358,1 835,5 10 năm 1   

588 CNSH Can Hồ Mông Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2020 50 30 60 51 30 767,5 230,3 537,3 10 năm 1   

589 CNSH thôn Suối Thầu 1 Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2020 65 64 60 128 118 1.644,2 493,2 1.150,9 10 năm 1   

590 CNSH thôn Suối Thầu 2 gồm 02 nguồn Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2020 273 270,4 80 192 97 1.900,2 570,1 1.330,1 10 năm 1   

591 CNSH thôn Lao Chải Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2020 100 100 80 110 100 1.788,2 536,5 1.251,7 10 năm 1   

592 CNSH Móng Xóa gồm 03 nguồn Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2022 82 82 80 161 142 1.209,7 121,0 1.088,7 10 năm 1   

593 CNSH thôn Can Hồ B Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2019 50 48 65 50 50 899,0 359,6 539,4 10 năm 1   

594 CNSH Tái Định Cư Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2015 70 45 45 32 27 650,0 520,0 130,0 10 năm 1   

595 CNSH thôn Can Hồ A Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2014 185 130 55 85 25 1.080,0 972,0 108,0 10 năm 1   

596 CNSH thôn Phìn Hồ Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy     45 0 340,0 340,0 - 10 năm 1   

597 CNSH Suối Thầu Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2022 112 110,61 60 58 54 1.189,1 118,9 1.070,2 10 năm 1   

598 CNSH thôn Kim Ngan Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2019 50 48 65 75 70 1.150,0 460,0 690,0 10 năm 1   

599 CNSH thôn Xín Chải Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2019 50 48 50 55 45 778,0 311,2 466,8 10 năm 1   

600 CNSH Gia Khấu Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2007 60 30 18,6 55 0 128,0 128,0 - 10 năm  1  

601 CNSH thôn Bản Pho Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2004 210 150 12,09 50 0 415,0 415,0 - 10 năm  1  

602 CNSH thôn Xà Chải Xã Ngũ Chí Sơn Tự chảy 2011 70 50,5 14,5 45 0 488,0 488,0 - 10 năm  1  

603 CNSH Gốc đa Xã Sa Pả Tự chảy 2018 180 180 80 80 55 1.137,6 568,8 568,8 10 năm 1   

604 CNSH Sả Xéng Xã Sa Pả Tự chảy 2001 48 32 30 40 0 119,0 119,0 - 10 năm  1  

605 CNSH thôn Sâu Chua Xã Sa Pả Tự chảy 2019 68 67,7 60 37 29 1.270,0 508,0 762,0 10 năm 1   

606 CNSH xóm 1 thôn Nậm Cang 1 Xã Liên Minh Tự chảy 2012 25 18 39 43 0 1.048,0 1.048,0 - 10 năm  1  

607 CNSH xóm 2 thôn Nậm Cang 1 Xã Liên Minh Tự chảy 2011 200 180 16 56 0 630,0 630,0 - 10 năm  1  

608 CNSH KDC thôn Nậm Cang 2 Xã Liên Minh Tự chảy 2017 180 165 60 67 21 1.516,0 909,6 606,4 10 năm 1   

609 CNSH xóm 1 thôn Nậm Than Xã Liên Minh Tự chảy 2017 25 18 40 27 27 430,0 258,0 172,0 10 năm 1   

610 CNSH thôn Bản sài Xã Liên Minh Tự chảy 2021 100 100 95 118 73 1.669,3 333,9 1.335,5 10 năm 1   

611 
CNSH xóm 2 thôn Nậm Than, Nậm Nhìu, Bản 

Sài 
Xã Liên Minh Tự chảy 2020 80 80 80 79 71 3.250,0 975,0 2.275,0 10 năm 1 

  

612 CNSH thôn Nậm Ngấn Xã Liên Minh Tự chảy 2020 80 80 90 91 88 2.349,0 704,7 1.644,3 10 năm 1   

613 CNSH thôn Nậm Nhìu Xã Liên Minh Tự chảy 2004 30 25 40 35 0 450,0 450,0 - 10 năm  1  
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614 CNSH thôn Nậm Sang - Nậm Kéng Xã Liên Minh Tự chảy 2019 80 80 90 125 121 1.350,0 540,0 810,0 10 năm 1   
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615 Công trình CNSH tổ 1 P . Phan Si Păng Tự chảy  25 23 30 40 0 92,0 92,0 - 10 năm  1  

VIII Thành phố Lào Cai      - - - 42.718 36.408 6.310  23 5  

616 CNSH thôn Tát 1 +Dạ 1 Xã Cam Đường Tự chảy 2014 59,4 50,5    2.746,8 2.197,4 549,4 10 năm 1   

617 CNSH thôn Tát 2 + Đất Đèn + Sơn Cánh Xã Cam Đường Tự chảy 2014      2.881,6 2.305,2 576,4 10 năm 1   

618 Công trình NSSH pèng 1,2 Xã Hợp Thành Tự chảy 2017 70 60    3.562,0 3.562,0 - 10 năm 1   

619 CNSH Tượng 1,3; Cốc Cài - Bắc Công Xã Hợp Thành Tự chảy 2016      2.378,0 2.378,0 - 10 năm 1   

620 Công trình NSSH Tượng 2- Thành Châu Xã Hợp Thành Tự chảy 2023      2.359,0 2.123,0 236,0 10 năm 1   

621 Công trình NSSH Kíp Tước 1,2 Xã Hợp Thành Tự chảy 2017      2.362,0 1.181,0 1.181,0 10 năm 1   

622 Công trình NSSH Nậm Rịa 1,2 Xã Hợp Thành Tự chảy 2016      2.548,0 2.548,0 - 10 năm 1   

623 Công trình NSSH Cáng 1,2 Xã Hợp Thành Tự chảy 2017      4.561,0 2.280,0 2.281,0 10 năm 1   

624 CT CNSH thôn Cuống - Phân Lân Xã Tả Phời Tự chảy 2012      769,0 769,0  10 năm 1   

625 CT CNSH thôn Cóc 1+2 Xã Tả Phời Tự chảy 2012      800,0 800,0  10 năm 1   

626 CT CNSH thôn Láo Lý Xã Tả Phời Tự chảy 2013      1.238,0 1.114,2 123,8 10 năm 1   

627 CT CNSH thôn Đá Đinh 1 Xã Tả Phời Tự chảy 2012      575,0 575,0  10 năm 1   

628 CT CNSH thôn Đá Đinh 2 Xã Tả Phời Tự chảy 2012      575,0 575,0  10 năm 1   

629 CNSH Phìn Hồ Xã Tả Phời Tự chảy 2013      1.400,0 1.260,0 140,0 10 năm 1   

630 CNSH Xéo Tả 1 Xã Tả Phời Tự chảy 2011      1.800,0 1.800,0  10 năm 1   

631 CNSH thôn Giang Đông Xã Vạn Hoà Tự chảy 2018      1.500,0 900,0 600,0 10 năm 1   

632 CNSH thôn Cánh Chín Xã Vạn Hoà Tự chảy 2012      1.617,0 1.617,0 - 10 năm  1  

633 CNSH Thống nhất Thôn Thống Nhất Tự chảy 1996      870,0 870,0  10 năm 1   

634 CNSH thôn Bản Cam Thôn Thống Nhất Tự chảy 1991      621,9 621,9  10 năm  1  

635 CNSH thôn Tiến Cường - Tân Tiến Thôn Thống Nhất Tự chảy 1997      3.109,5 2.487,5 622,0 10 năm 1   

636 CNSH thôn Chang - Muồng Thôn Thống Nhất Tự chảy 2023      1.264,0 1.264,0  10 năm  1  

637 CNSH Khe Luộc Thôn Thống Nhất Tự chảy 2021      1.036,0 1.036,0  10 năm 1   

638 CNSH thôn An Thành Thôn Thống Nhất Tự chảy 2021      1.451,0 1.451,0  10 năm 1   

639 CNSH thôn Vĩ Đơ Xã Cốc San Tự chảy 2005      192,83 192,8 0 10 năm  1  

640 CNSH thôn Tòng Chú 1 Xã Cốc San Tự chảy 2014      500 500 0 10 năm  1  

641 CNSH thôn Ún Tà Xã Cốc San Tự chảy 2005         10 năm 1   

642 CNSH An San Xã Cốc San Tự chảy 2010         10 năm 1   

643 CNSH thôn Luổng Đơ Xã Cốc San Tự chảy 2009         10 năm 1   

IX Huyện Mường Khương      3.793 8.264 7.953 165.439 120.748 44.691  130 23  

644 CNSH thôn Cốc Phương Xã Bản Lầu Tự chảy 2003   88,0 88 3 880,0 880,0 - 10 năm 1   

645 CNSH thôn Na lốc 3 Xã Bản Lầu Tự chảy 2003   31,0 33 3 1.000,0 1.000,0 - 10 năm 1   

646 CNSH thôn Na lốc 1,3 Xã Bản Lầu Tự chảy 2019   95,4 139 121 1.479,5 591,8 887,7 10 năm 1   

647 CNSH Thôn Na Lốc 4 Xã Bản Lầu Tự chảy 2005   84,0 55 18 1.760,0 1.760,0 - 10 năm 1   

648 CNSH thôn Pạc Bo Xã Bản Lầu Tự chảy 2013   19,0 54 3 1.840,0 1.840,0 - 10 năm 1   

649 CNSH thôn KM 15 Xã Bản Lầu Tự chảy 2006   15,0 45 0 700,0 700,0 - 10 năm  1  

650 CNSH thôn Na Nhung 1,2+ Cốc Chứ + Làng Ha Xã Bản Lầu Tự chảy 2020 
  

51,2 265 201 2.950,0 885,0 2.065,0 10 năm  

1 

  

651 CNSH thôn Lùng Cẩu Xã Bản Lầu Tự chảy 2016   37,5 58 71 1.261,3 882,9 378,4 10 năm 1   

652 CNSH thôn Suối Thầu Xã Bản Sen Tự chảy 2018   70,0 125 125 1.497,0 748,5 748,5 10 năm 1   

653 CNSH Thịnh Ổi Xã Bản Sen Tự chảy 2018   70,0 98 98 1.950,1 975,1 975,1 10 năm 1   

654 CNSH thôn Na Vai Xã Bản Sen Tự chảy 2016   30,0 63 30 680,4 476,2 204,1 10 năm 1   

655 CNSH thôn Phẳng Tao Xã Bản Sen Tự chảy 2019   80,0 89 130 1.923,4 769,4 1.154,0 10 năm 1   

656 CNSH thôn Na Lin Xã Bản Sen Tự chảy 2020   72,0 109 109 990,3 297,1 693,2 10 năm 1   

657 CNSH thôn Cùm Hoa Xã Bản Sen Tự chảy 2014   36,0 115 76 1.701,0 1.530,9 170,1 10 năm 1   

658 CNSH thôn Bãi Nghệ Xã Bản Sen Tự chảy 2007   15,0 27 0 705,0 705,0 - 10 năm  1  

659 CNSH Thôn Đồng Căm A + B Xã Lùng Vai Tự chảy 2020   35,0 84 118 1.529,1 458,7 1.070,4 10 năm 1   
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660 CNSH Thôn Gốc Gạo Xã Lùng Vai Tự chảy 2010   34,0 45 47 1.238,0 1.238,0  10 năm 1   

661 CNSH Thôn Bản Sinh Xã Lùng Vai Tự chảy 2004   16,0 32 48 173,0 173,0  10 năm 1   

662 CNSH Thôn Na Hạ 1 - 2 Xã Lùng Vai Tự chảy 2018   50,0 150 153 2.038,0 1.019,0 1.019,0 10 năm 1   

663 CNSH Thôn Na Lang Xã Lùng Vai Tự chảy 2019   16,8 76 56 1.673,0 669,2 1.003,8 10 năm 1   

664 CNSH Lùng Vai 1+2 Xã Lùng Vai Tự chảy 2007   37,3 117 72 576,0 576,0  10 năm 1   

665 CNSH Cốc Cái Xã Lùng Vai Tự chảy 2019   40,3 60 66 1.225,0 490,0 735,0 10 năm 1   

666 CNSH Thôn Chợ Chậu, Thôn 2, Cốc Cái Xã Lùng Vai Tự chảy 2004   48,0 122 90 586,0 586,0  10 năm 1   

667 CNSH Thôn Cốc Phúng Xã Lùng Vai Tự chảy 1999   10,7 40 45 61,1 61,1  10 năm 1   

668 CNSH Thôn Tảo Giàng 1 + 2 Xã Lùng Vai Tự chảy 2018   27,6 120 107 2.258,7 1.129,4 1.129,4 10 năm 1   

669 CNSH Thôn Tà San Xã Lùng Vai Tự chảy 2018   15,7 46 55 1.189,0 594,5 594,5 10 năm 1   

670 CNSH Thôn Cốc Lầy Xã Lùng Vai Tự chảy 2014   24,0 84 41 56,0 50,4 5,6 10 năm 1   

671 CNSH thôn Bồ Lũng Xã Lùng Vai Tự chảy 2008   40,3 73 60 401,0 401,0  10 năm 1   

672 CNSH Hèn Tà Xã Lùng Vai Tự chảy 2016   13,0 50 25 1.471,8 1.030,3 441,5 10 năm 1   

673 CNSH thôn Văng Đẹt Xã Thanh Bình Tự chảy 2015   60,0 65 35 507,0 405,6 101,4 10 năm 1   

674 CNSH thôn Sín Pao Chải Xã Thanh Bình Tự chảy 2013   100,0 25 28 113,0 113,0 - 10 năm 1   

675 CNSH Văng xá ( Thính Chéng ) Xã Thanh Bình Tự chảy 2001   30,0 8 16 67,0 67,0  10 năm 1   

676 CNSH thôn Nậm Pản Xã Thanh Bình Tự chảy 2012   90,0 60 12 1.500,0 1.500,0  10 năm 1   

677 CNSH thôn Lao Hầu 1 Xã Thanh Bình Tự chảy 2010   30,0 45 28 426,1 426,1  10 năm 1   

678 CNSH thôn Lao Hầu 2 Xã Thanh Bình Tự chảy 2011   30,0 60 41 601,0 601,0  10 năm 1   

679 CNSH thôn Tả Thền A Xã Thanh Bình Tự chảy 2009   55,0 60 55 1.099,0 1.099,0  10 năm 1   

680 CNSH thôn Tả Thền B Xã Thanh Bình Tự chảy 2012   100,0 98 4 1.453,6 1.453,6  10 năm  1  

681 CNSH thôn Pờ Hồ Xã Thanh Bình Tự chảy 2009   30,0 50 52 518,0 518,0  10 năm 1   

682 CNSH thôn Sín Chải Xã Thanh Bình Tự chảy 2017   40,0 60 35 867,8 520,7 347,1 10 năm 1   

683 CNSH thôn Cán Hồ Xã Thanh Bình Tự chảy 2012   28,0 31 0 1.267,7 1.267,7  10 năm  1  

684 CNSH thôn Thính Chéng Xã Thanh Bình Tự chảy 2013   10,5 35 48 841,0 841,0 - 10 năm 1   

685 CNSH thôn Gia Khâu B Xã Nậm Chảy Tự chảy 2013   13,0 27 4 497,0 497,0 - 10 năm 1   

686 CNSH thôn Cốc Râm B Xã Nậm Chảy Tự chảy 2004   8,2 50 10 400,0 400,0  10 năm 1   

687 CNSH thôn Cốc Râm A Xã Nậm Chảy Tự chảy 2013   23,6 18 36 633,0 633,0 - 10 năm 1   

688 
CNSH thôn Nậm Chảy, Mào Phìn, Sấn Pản, 

Lao Chải 
Xã Nậm Chảy Tự chảy  

2020 

  
55,8 186 182 3.028,0 908,4 2.119,6 10 năm  

1 

  

689 CNSH thôn Cụm Ré Xã Nậm Chảy Tự chảy 2002   10,2 32 3 580,0 580,0  10 năm 1   

690 CNSH thôn Gia Khâu A+Mào Phìn Xã Nậm Chảy Tự chảy 2012   52,1 83 41 1.451,0 1.451,0  10 năm 1   

691 CNSH thôn Sín Chải Xã Nậm Chảy Tự chảy 2003   10,6 27 10 497,0 497,0  10 năm 1   

692 CNSH thôn Lùng Phìn A+Cốc Ngù Xã Nậm Chảy Tự chảy 2018   70,0 145 0 2.499,0 1.249,5 1.249,5 10 năm  1  

693 CNSH thôn Sa Pả 10 
TT. Mường 

Tự chảy 2005   7,9 25 102 518,3 518,3  10 năm 1   

694 CNSH thôn Ma Lủ TT. Mường Tự chảy 2003   10,1 27 108 601,2 601,2  10 năm 1   

695 CNSH thôn Hoáng Thền TT. Mường Tự chảy 2003   8,2 22 90 456,1 456,1  10 năm 1   

696 CNSH thôn Chúng Chải A TT. Mường Tự chảy 2007   7,3 21 85 414,6 414,6  10 năm 1   

697 CNSH thôn Chúng Chải B1 TT. Mường Tự chảy 2007   6,9 23 92 414,6 414,6  10 năm 1   

698 CNSH thôn Chúng Chải B2, Chúng Chải B TT. Mường Tự chảy 2007   2,8 12 50 186,6 186,6  10 năm 1   

699 CNSH thôn Dê Chú Thàng TT. Mường Tự chảy 2013   31,6 50 256 605,5 605,5 - 10 năm 1   

700 CNSH thôn Lao Chải TT. Mường Tự chảy 2016   38,0 60 241 1.498,4 1.048,9 449,5 10 năm 1   

701 CNSH thôn Nàn Tiểu Hồ Tung Chung Phố Tự chảy 2007   13,2 44 44 1.166,4 1.166,4  10 năm 1   

702 CNSH thôn Cán Hồ A Tung Chung Phố Tự chảy 2007   9,0 30 37 314,5 314,5  10 năm 1   

703 CNSH thôn Tả Ván Tung Chung Phố Tự chảy 2014   21,0 50 23 1.561,2 1.405,1 156,1 10 năm 1   

704 CNSH thôn Văng Leng Tung Chung Phố Tự chảy    50,0 40 60  -  10 năm 1   

705 CNSH thôn Lũng Pâu 1 Tung Chung Phố Tự chảy 2016   21,0 70 82 2.456,0 1.719,2 736,8 10 năm 1   

706 CNSH thôn Lũng Pâu 2 Tung Chung Phố Tự chảy 2016   12,0 40   -  10 năm  1  

707 CNSH thôn Páo Tủng Tung Chung Phố Tự chảy 2012   61,0 32 50 668,0 668,0  10 năm 1   
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708 CNSH thôn Dì Thàng Tung Chung Phố Tự chảy 2002   9,6 32 28 498,0 498,0  10 năm 1   

709 CNSH Cán Hồ - Vả Thàng Tung Chung Phố Tự chảy 2018   25,5 70 64 1.770,0 885,0 885,0 10 năm 1   

710 CNSH thôn Séo Tủng Tung Chung Phố Tự chảy 2002   12,0 44 44 656,0 656,0  10 năm 1   

711 CNSH Trụ sở Xã + Trạm Y tế Tung Chung Phố Tự chảy 2005   12,0 1 1 415,0 415,0  10 năm 1   

712 CNSH thôn Tả Thền Xã Nấm Lư Tự chảy 2019   17,4 59 62 1.539,6 615,8 923,8 10 năm  1  

713 CNSH thôn Pạc Ngam Xã Nấm Lư Tự chảy 2007   5,8 80 83 1.554,0 1.554,0  10 năm 1   

714 CNSH thôn Khấu Na, Pạc Trà, Nấm Ọoc Xã Nấm Lư Tự chảy 2019   34,0 120 125 1.993,7 797,5 1.196,2 10 năm 1   

715 CNSH thôn Lủng Phạc 1 Xã Nấm Lư Tự chảy 2012   16,0 30 33 600,0 600,0  10 năm 1   

716 CNSH thôn Ngam Lâm - Cốc Chứ Xã Nấm Lư Tự chảy 2014   17,0 80 82 2.154,7 1.939,2 215,5 10 năm 1   

717 CNSH Na Pạc Đỏng Xã Nấm Lư Tự chảy 2014   10,5 35 40 1.142,7 1.028,5 114,3 10 năm 1   

718 CNSH thôn Cốc Chứ Xã Nấm Lư Tự chảy 1998   17,0 30 32 810,0 810,0  10 năm 1   

719 CNSH thôn Sao Cô Sỉn Xã Nấm Lư Tự chảy 2000   21,0 55 60 780,0 780,0  10 năm 1   

720 CNSH thôn Lầy Lùng Xã Nấm Lư Tự chảy 2000   19,0 48 52 810,0 810,0  10 năm 1   

721 CNSH thôn Lao Húi Xã Nấm Lư Tự chảy 1997   10,0 35 36 273,0 273,0  10 năm 1   

722 CNSH thôn Cốc Mạc Xã Nấm Lư Tự chảy 1997   16,0 50 52 450,0 450,0  10 năm 1   

723 CNSH thôn Lùng Cá Cồ Xã Nấm Lư Tự chảy 1999   15,0 40 43 520,0 520,0  10 năm 1   

724 CNSH thôn Pạc Ngam 2 Xã Nấm Lư Tự chảy 1997   28,0 30 28 820,0 820,0  10 năm 1   

725 CNSH thôn Lủng Phạc 2 Xã Nấm Lư Tự chảy 1998   16,0 25 30 320,0 320,0  10 năm 1   

726 CNSH thôn Pạc Trà 1 Xã Nấm Lư Tự chảy 2007   17,0 45 48 428,0 428,0  10 năm 1   

727 
CNSH thôn Thải giàng Chải, Ma Ngán A, Sín 

Lùng Chải B, xã Lùng Khấu Nhin 
Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy  

2020 

  
40,8 136 127 2.162,1 648,6 1.513,5 10 năm  

1 

  

728 CNSH Sín Lùng Chải A, LKN1, LKN 2 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2019   10,3 32 44 2.102,0 840,8 1.261,2 10 năm 1   

729 CNSH thôn Sín Lùng Chải B2 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2013   9,8 10 15 518,0 518,0  10 năm 1   

730 CNSH thôn Sín Lùng Chải B3 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2013   72,0 72 68 352,0 352,0  10 năm 1   

731 CNSH thôn Nậm Đó 2 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2000   4,9 14 14 248,0 248,0  10 năm  1  

732 CNSH thôn Nậm Đó 3 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2017   0,8 13 13  -  10 năm  1  

733 CNSH thôn Chu Lìn Phố 2 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2017   6,6 18 13 
2.814,8 1.688,9 1.125,9 

10 năm 1   

734 CNSH thôn Na Vang Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2017   43,6 55 30 10 năm 1   

735 CNSH thôn Ma Ngán A1 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 1999   6,6 21 24 352,0 352,0  10 năm 1   

736 
CNSH trường THCS Lùng Khấu Nhin, thôn 

Lùng Khấu Nhin 1 
Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy  

2015 

  
7,3 53 20 373,0 298,4 74,6 10 năm  

1 

  

737 CNSH thôn Suối Thầu Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2015   15,7 56 56 849,0 679,2 169,8 10 năm 1   

738 CNSH thôn Ma Ngán B1 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2017   5,8 21 24  - - 10 năm 1   

739 CNSH thôn Ma Ngán B2 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2017   7,2 20 16  - - 10 năm 1   

740 CNSH thôn Na Cạp 1 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2000   5,9 30 0 310,0 310,0  10 năm  1  

741 CNSH thôn Na Cạp 3 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2008   11,7 21 7 621,0 621,0  10 năm  1  

742 CNSH thôn Na Cạp 4 Xã Lùng Khấu Nhin Tự chảy 2000   6,4 31 0 393,0 393,0  10 năm  1  

743 CNSH thôn Lao Cu Chải Xã Cao Sơn Tự chảy 2000   12,0 35 35 601,0 601,0 - 10 năm 1   

744 CNSH thôn Pa Cheo Phìn B Xã Cao Sơn Tự chảy 2018   29,4 98 0 1.778,0 889,0 889,0 10 năm  1  

745 CNSH thôn Pa Cheo Phìn A Xã Cao Sơn Tự chảy 2019   20,7 69 0 2.124,0 849,6 1.274,4 10 năm  1  

746 CNSH thôn Cao Sơn Xã Cao Sơn Tự chảy 2010   15,0 42 1 788,0 788,0 - 10 năm 1   

747 CNSH thôn Sảng Lùng Chéng Xã Cao Sơn Tự chảy 2014   16,3 86 40 1.556,0 1.400,4 155,6 10 năm 1   

748 CNSH thôn Sả Lùng Chéng Xã Cao Sơn Tự chảy 2018   12,2 89 0 1.917,3 958,7 958,7 10 năm  1  

749 CNSH thôn Lùng Chéng Nùng Xã Cao Sơn Tự chảy 2013   18,3 45 49 891,0 891,0 - 10 năm 1   

750 CNSH thôn Bãi Bằng Xã La Pan Tẩn Tự chảy 2003   15,0 10 50 178,0 178,0 - 10 năm  1  

751 
CNSH thôn La Pan Tẩn (thuộc danh mục 

CNSH Sín Chải B, La Pan Tẩn) 
Xã La Pan Tẩn Tự chảy  

2020 

  
10,2 34 165 

   
10 năm  

1 
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752 

CNSH thôn Sín Chải B (thuộc danh mục CNSH 

Sín Chải B, La Pan Tẩn) 
Xã La Pan Tẩn Tự chảy  

2020 

  
14,4 48 230  

2.460,7 
 

738,2 
 

1.722,5 

10 năm  
1 
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753 
CNSH thôn Ma Cai Thàng (thuộc danh mục 

CNSH Sín Chải B, La Pan Tẩn) 
Xã La Pan Tẩn Tự chảy  

2020 

  
5,4 18 86 

   
10 năm  

1 

  

754 CNSH thôn Cu Ty Chải Xã La Pan Tẩn Tự chảy 2015   16,8 56  1.463,0 1.170,4 292,6 10 năm  1  

755 CNSH thôn Sà San 1 Xã La Pan Tẩn Tự chảy 2001   15,0 40  829,0 829,0 - 10 năm  1  

756 CNSH thôn Sà San 2 Xã La Pan Tẩn Tự chảy 2002   15,0 40  674,0 674,0 - 10 năm  1  

757 CNSH thôn Sín Chải A Xã La Pan Tẩn Tự chảy 2019   19,5 53  1.319,5 527,8 791,7 10 năm  1  

758 CNSH thôn Sì Khà Lá Xã Tả Thàng Tự chảy 2016   6,8 25 40 1.505,0 1.053,5 451,5 10 năm 1   

759 CNSH thôn Tả Thàng - Lầu Thí Chải Xã Tả Thàng Tự chảy 2018   28,6 106 37 2.202,0 1.101,0 1.101,0 10 năm 1   

760 CNSH thôn Bản Phố Xã Tả Thàng Tự chảy 2012   16,2 60 53 87,1 87,1  10 năm 1   

761 CNSH thôn Páo Máo Phìn B Xã Tả Thàng Tự chảy 2014   18,4 68 60 677,0 609,3 67,7 10 năm 1   

762 CNSH thôn Cán Cấu I Xã Tả Thàng Tự chảy 2017   30,2 52 52 1.436,0 861,6 574,4 10 năm 1   

763 CNSH thôn Páo Máo Phìn A Xã Tả Thàng Tự chảy 2019   55,8 11 91 1.609,5 643,8 965,7 10 năm 1   

764 CNSH thôn Sú Dí Phìn Xã Tả Thàng Tự chảy 2019   41,6 43 46 726,8 290,7 436,1 10 năm 1   

765 CNSH thôn Xà Khái Tủng, Thàng Chư Pến Xã Tả Ngài Chồ Tự chảy 2018   19,2 71 84 1.430,0 715,0 715,0 10 năm 1   

766 
CNSH thôn Tả Lủ, Máo Chóa Sủ1, Máo Chóa 

Sủ 2, Sín Chải A 
Xã Tả Ngài Chồ Tự chảy  

2018 

  
63,8 236 238 4.500,0 2.250,0 2.250,0 10 năm  

1 

  

767 CNSH thôn Sín Chải B Xã Tả Ngài Chồ Tự chảy 2005   25,0 62 66 1.160,9 1.068,0 92,9 10 năm 1   

768 CNSH thôn Lùng Vùi Xã Tả Ngài Chồ Tự chảy 2000   11,1 37 25 539,0 539,0  10 năm 1   

769 CNSH thôn Bản Phố Xã Tả Ngài Chồ Tự chảy 2011       - - 10 năm 1   

770 
CNSH thôn Hoàng Phì Chải 

+ Sừ Ma Tủng A 
Xã Tả Ngài Chồ Tự chảy  

2006 

  
40,8 137 158 1.086,8 1.086,8 - 10 năm  

1 

  

771 CNSH thôn Sừ Ma Tủng B Xã Tả Ngài Chồ Tự chảy 2005   14,5 67 64  - - 10 năm 1   

772 
CNSH thôn Sín Chải (Tả Lùng Thắng, Suối 

Thầu) 
Xã Pha Long Tự chảy  

2018 

  
38,1 127 78 1.357,8 678,9 678,9 10 năm  

1 

  

773 
CNSH thôn Pao Pao Chải (Na Măng- Tỉn 

Thàng) 
Xã Pha Long Tự chảy  

2017 

  
4,8 16 21 253,4 152,1 101,4 10 năm  

1 

  

774 CNSH thôn Pao Pao Chải Xã Pha Long Tự chảy 2012      85,7 85,7 - 10 năm  1  

775 CNSH thôn Pao Pao Chải, Lũng Cáng Xã Pha Long Tự chảy 2020   44,6 55 37 712,0 213,6 498,4 10 năm 1   

776 Công trình CNSH thôn Lồ Suối Tủng Xã Pha Long Tự chảy 2013   12,3 17 4 63,0 63,0 - 10 năm 1   

777 CNSH Ma Lù Thàng Xã Pha Long Tự chảy 2017   13,7 20 12 537,0 214,8 322,2 10 năm 1   

778 CNSH Trung tâm cụm Pha Long Xã Pha Long Tự chảy 2011      18.834,0 18.834,0  10 năm  1  

779 CNSH Lồ Cố Chin Xã Pha Long Tự chảy 2021   26,3 19 19 600,0 120,0 480,0 10 năm 1   

780 CNSH thôn Sán Pấy Xã Dìn Chin Tự chảy 2009   6,0 20 20 607,5 607,5  10 năm 1   

781 CNSH thôn Ngải Thầu II Xã Dìn Chin Tự chảy 2019   13,8 46 60 1.798,5 719,4 1.079,1 10 năm 1   

782 CNSH thôn Lùng Sán Chồ Xã Dìn Chin Tự chảy 2007   12,0 40 50 1.036,5 1.036,5  10 năm 1   

783 CNSH thôn Cùng Lũng Xã Dìn Chin Tự chảy 2008   6,0 20 30 579,2 579,2  10 năm 1   

784 CNSH thôn Sín Chải B Xã Dìn Chin Tự chảy 2004   5,1 17 22 400,6 400,6  10 năm 1   

785 CNSH thôn Phìn Chư Xã Dìn Chin Tự chảy 2020   25,5 85 58 772,9 231,9 541,0 10 năm 1   

786 CNSH thôn Sín Chải A Xã Dìn Chin Tự chảy 2006   12,0 40 63 974,3 974,3  10 năm 1   

787 CNSH thôn Lồ Sử Thàng Xã Dìn Chin Tự chảy 2003   15,0 50 77 1.347,5 1.347,5  10 năm 1   

788 CNSH thôn Ngải Phóng Chồ Xã Dìn Chin Tự chảy 2006   4,8 16 20 142,9 142,9  10 năm 1   

789 CNSH thôn Na Cổ Xã Dìn Chin Tự chảy 2015   12,0 40 60 1.360,0 1.088,0 272,0 10 năm 1   

790 CNSH thôn Cốc Cáng, Mào Sao Chải Xã Dìn Chin Tự chảy 2020   14,1 47 55 10 năm 1   
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791 CNSH thôn Mào Sao Chải Xã Dìn Chin Tự chảy 2020   6,0 20 27 

1.731,1 519,3 1.211,8 
10 năm 1   

792 CNSH thôn Sín Pao Chải Xã Tả Gia Khâu Tự chảy 2009   14,0 38 42 663,4 663,4 - 10 năm 1   

793 CNSH thôn Pạc Tà Xã Tả Gia Khâu Tự chảy 2008   8,2 22 74 603,9 603,9 - 10 năm 1   

794 CNSH thôn Lao Tô Xã Tả Gia Khâu Tự chảy 2009   13,7 36 48 912,2 912,2 - 10 năm 1   

795 CNSH thôn Vũ Xà Xã Tả Gia Khâu Tự chảy 2009   9,4 25 61 974,5 974,5 - 10 năm 1   
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796 CNSH thôn La Hờ Xã Tả Gia Khâu Tự chảy 2019 
  19,5 25 0 1.420,3 568,1 852,2 10 năm  

1 
 

VIII Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn      5.871 11.243 10.534 233.500 84.666 149.207  29 0  

797 CNSH tự chảy trung tâm xã Xã Phú Nhuận Tự chảy 2019 320 292 393 821 772 10.892 2.908 7.983 15 năm 1   

798 CNSH Phú thủy, Khe hoi, Đầu Nhuần Xã Phú Nhuận Tự chảy 2003 250 250 250 300 270 8.729 650 8.079 15 năm 1   

799 CNSH xã Xuân Quang (Thôn Na Ó + Thái Vô + Xã Xuân Quang Tự chảy 2020 185 180 163 281 259 4.413 841 3.572 15 năm 1   

800 CNSH Tả Trang xã Quang Kim Xã Quang Kim Tự chảy 2020   127,5 500 408 8.793 8.573 221 15 năm 1   

801 CNSH Trung Tâm xã Văn Sơn Xã Võ Lao Tự chảy 2018 220 175 206 490 480 7.489 2.528 4.961 15 năm 1   

802 CNSH Chiềng 1 2 3 Xã Võ Lao Tự chảy 2021 320 265 159 251 251 6.459 1.226 5.233 15 năm 1   

803 CNSH Vinh-Là-Lủ Xã Võ Lao Tự chảy 2019 200 150 300 734 744 18.004 12.907 5.097 15 năm 1   

804 CNSH Bất- Loạc- Ngầu Xã Võ Lao Tự chảy 2020 200 150 300 558 555 15.399 5.582 9.817 15 năm 1   

805 CNSH Én 1,2,3-Là 1 Xã Võ Lao Tự chảy 2019 165 132 150 359 350 6.231 1.106 5.125 15 năm 1   

806 CNSH trung tâm xã Chiềng Ken Xã Chiềng Ken Tự chảy 2021 180 180 240 436 468 9.243 2.787 6.456 15 năm 1   

807 CNSH Noong Dờn, Nà Lộc 
Xã Khánh Yên 

Thượng 
Tự chảy 2017 102 75 168,0 279 282 3.793 523 3.270 15 năm 1 

  

808 CNSH Trung Tâm Xã Khánh Yên Hạ Tự chảy 2010 600 400 365,8 780 791 10.425 3.045 7.380 15 năm 1 
  

809 CNSH 04 thôn Sung 1,2, Lảng 1,2 Xã Khánh Yên Hạ Tự chảy 2022 269 269 150 303 303 5.770 - 5.770 15 năm 1 
  

810 CNSH Trung tâm xã Liêm Phú Xã Liêm Phú Tự chảy 2020 120 80 172 314 328 5.721 1.572 4.149 15 năm 1   

811 Công trình CNSH Thôn 5,6,7,8,9 Xã Hòa Mạc Tự chảy 2021 420 280 306 508 452 9.860 1.315 8.918 15 năm 1   

812 CNSH thôn 5,6,7 xã Phúc Khánh. Xã Phúc Khánh Tự chảy 2022 200 150 169 168 168 4.251 283 3.968 15 năm 1   

813 CNSH Bản Mai 1,2,3,4,5 xã Minh Tân Xã Minh Tân Tự chảy 2021 76 68 268 350 319 10.697 2.051 8.646 15 năm 1   

814 
CNSH tập trung 6 bản Chiểng 1+2+3, Phia 1+2, 

P ịt (SC,NC 2019) 
Xã Lương Sơn Tự chảy 2019 202 195 232 365 337 10.617 2.957 7.660 15 năm 1 

  

815 CNSH cụm Sài (Sài 1+2+3) SC,NC 2019 Xã Lương Sơn Tự chảy 2019 240 216 76 151 125 5.949 1.365 4.584 15 năm 1   

816 CNSH Làng Thâu 1,2,3,4,5,6,7 (NC 2019) Xã Xuân Thượng Tự chảy 2021 265 200 169 396 352 7.495 822 6.673 15 năm 1   

817 
CNSH 5 thôn Hẻo, Trang, Đoàn Kết, Trạm thải, 

Lắp Máy 
Xã Tả Phời Tự chảy 2019 235 120 128 297 270 5.938 1.061 4.877 15 năm 1 

  

818 CNSH Trung tâm xã Cốc San Xã Cốc San Tự chảy 2010 370 370 300 332 270 10.587 6.461 4.127 15 năm 1   

819 CNSH Tòng Xành I Xã Cốc San Tự chảy 2007 280 280 165 300 273 5.357 715 4.642 15 năm 1   

820 CNSH Thôn Trung Tâm + Bồ Quỹ + Na Lin Xã Bản Lầu Tự chảy 2001 171 160 216 429 331 10.857 7.433 3.424 15 năm 1   

821 CNSH Thôn Na Mạ + Thủ Lùng + Na Pa Xã Bản Lầu Tự chảy 2006 272 212 198 397 289 10.577 7.015 3.562 15 năm 1   

822 CNSH Na Nối Xã Bản Sen Tự chảy 2021 100 60 88 184 132 3.036 405 2.631 15 năm 1   

823 CNSH Na Phả-Cốc Mui Xã Bản Sen Tự chảy 2020 120 120 90 198 185 6.353 2.540 3.813 15 năm 1   



28 
824 CNSH Giáp Cư + Thôn TT Xã Lùng Vai Tự chảy 2019 150 150 188 287 295 2.549 382 2.166 15 năm 1   

825 CNSH Chiềng 4,5 - Trung Tâm Xã Võ Lao Tự chảy 2015 120 80 134,2 475 475 8.018 5.613 2.405 10 năm 1   

 TỔNG         1.148.571 721.640 418.368  649 176  
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